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PHẦN MỞ ĐẦU 
      

  Không chỉ là tiền đề cho sự tiến hoá loài người, lao động còn là yếu tố quyết định 

đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò quan trọng 

trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Một doanh nghiệp, một 

xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu 

quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ “Những vấn đề cơ bản trong sản xuất” thì lao động 

là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là 

trong tình hình hiện nay nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao 

động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong 

việc tạo ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Trong quá trình lao động người  

lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do đó muốn quá trình sản 

xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái sản xuất sức lao 

động. Trên cơ sở tính toán giữa sức lao động mà người lao động bỏ ra với lượng sản 

phẩm tạo ra cũng như doanh thu thu về từ lượng những sản phẩm  đó, doanh nghiệp 

trích ra một phần đề trả cho người lao động đó chính là tiền công của người lao động 

(tiền lương). 

      Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức 

lao động mà người lao động đã bỏ ra. Xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lương 

có quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau. Như vậy, trong các chiến lược 

kinh doanh của doanh nghiệp, yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. 

Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động mà họ bỏ ra 

được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích 

theo lương gồm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí Công đoàn. Đây là các quỹ 

xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng người lao động. Có thể nói 

rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề được cả 

doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy việc hạch toán, phân bổ chính xác 

tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm sẽ một phần giúp 

cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường nhờ giá cả hợp lý. Qua đó cũng 



góp cho người lao động thấy được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tăng năng 

suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp. 

Mặt khác việc tính đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao 

động cũng là động lực thúc đẩy họ hăng say sản xuất và yên tâm tin tưởng vào sự 

phát triển của doanh nghiệp. 

      Khóa luận của em gồm 3 phần  

Chương 1 Một số vấn đề lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích  

theo lương trong các doanh nghiệp.  

Chương 2 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích  

theo lương tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng 

Chương 3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng 

      Do khả năng nhận thức và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế, vì thế khóa 

luận này sẽ không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo đóng 

góp ý kiến của các thầy cô giáo, Ban lãnh đạo và phòng kế toán tại công ty, để em 

có điều kiện bổ sung kiến thức phục vụ tốt trong công tác thực tế sau này. 

      Em xin chân thành cảm ơn. 

                                                                                                 Sinh viên 

                                                                                        Nguyễn Thị Ngọc Anh 

 

 

 

 

 

 



Chương 1 Lý Luận Chung Về Hạch Toán Tiền Lương Và 

Các Khoản Trích Theo Lương Trong Doanh Nghiệp 

1.1 . Đặc điểm, vai trò và chức năng của tiền lương và các khoản trích theo lương 

trong doanh nghiệp. 

1.1.1. Bản chất và chức năng của tiền lương 

1.1.1.1. Bản chất của tiền lương 

        Tiền lương là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện bằng tiền mà người lao 

động nhận được để bù đắp cho lao động đã bỏ ra tuỳ theo số lượng và chất lượng 

của người lao động đó. Như vậy tiền lương là một phần giá trị mới sáng tạo ra được 

phân phối cho người lao động để tái sản xuất sức lao động của mình. Vì người lao 

động trong quá trình tham gia sản xuất phải hao phí một lương sức lao động nhất 

định và sau đó phải được bù đắp bằng việc sử dụng tư liệu tiêu dùng. Trong quan hệ 

lao động, tiền lương là nội dung các bên đặc biệt quan tâm, quyết định đến sự ổn 

định, bền vững của quan hệ lao động. Từ góc độ kinh tế, tiền lương là biểu hiện bằng 

tiền của giá trị sức lao động, là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người 

lao động khi hoàn thành công việc theo thỏa thuận. Với người sử dụng lao động, tiền 

lương là một trong những yếu tố đầu vào của sản xuất, cấu thành nến chi phí sản 

xuất, vì vậy người sử dụng lao động cần cân đối nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận 

trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Với người lao động, tiền lương là thù 

lao, là khoản bù đắp hao phí sức lao động mà họ nhận được trong quá trình tham gia 

lao động, sản xuất. Đương nhiên, trong tương quan về lợi ích giữa người lao động 

và người sử dụng lao động, tiền lương vừa có sự mâu thuẫn, vừa có sự thống nhất 

và đòi hỏi sự điều chỉnh của pháp luật ở những giới hạn nhất định. 

1.1.1.2. Chức năng của tiền lương 

Chức năng tái sản xuất sức lao động cùng với quá trình tái sản xuất của cải vật 

chất, sức lao động cần được tái tạo, với các hình thái kinh tế xã hội khác nhau sẽ có 

sự tái sản xuất sức lao động khác nhau. Quá trình này thể hiện rõ ở sự tiến bộ của xã 

hội và sự tác động của khoa học- công nghệ. Quy trình tái sản xuất sức lao động 

được thể hiện qua việc trả công cho người lao động bằng tiền lương. Như vậy, bản 

chất của tái sản xuất sức lao động là nhằm đảo bảo cho người lao động có một số tiền 



lương nhất định dùng cho sinh hoạt để họ có thể duy trì và phát triển sức lao động 

của mình, sản xuất ra sức lao động mới, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ để 

hoàn thành kỹ năng lao động và tăng cường chất lượng lao động. 

Chức năng là thước đo giá trị Khi tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao 

động tương ứng với giá trị sức lao động mà họ bỏ ra trong quá trình thực hiện công 

việc ta có thể xác định được hao phí lao động của toàn thể cộng đồng thông qua tổng 

quỹ lương cho toàn thể người lao động. Điều này cũng có nghĩa là công tác thống 

kê sẽ giúp cho nhà nước có thể hoạch định các chính sách điều chỉnh mức lương tối 

thiểu nhằm đảm bảo hợp lý thực tế phù hợp với chính sách của nhà nước. 

Kích thích lao động trong quá trình lao động, lợi ích về kinh tế của người lao động 

là động lực sản xuất. Khi người lao động được trả công xứng đáng thì họ sẽ làm việc 

tích cực, không ngừng hoàn thiện mình. Ngược lại, nếu người lao động không được 

trả công xứng đáng sẽ có những biểu hiện tiêu cực không thuận lợi cho doanh nghiệp, 

thậm chí sẽ xảy ra đình công gây xáo trộn về chính trị, bất ổn xã hội. Việc tổ chức 

tiền lương và tiền công sẽ thúc đẩy, khuyến khích người lao động nâng cao năng 

suất, chất lượng và hiệu quả lao động để đảm bảo công bằng trên cơ sở thực hiện 

tiền lương. 

Chức năng điều tiết lao động Trong việc thực hiện kế hoạch cân đối giữa các ngành, 

nghề ở các khu vực trên toàn quốc, nhà nước thường thông qua hệ thống thang bảng 

lương, các chế độ phụ cấp cho từng ngành nghề, khu vực để làm công cụ điều tiết 

lao động. Nhờ vậy, tiền lương cũng góp phần tạo ra một cơ cấu hợp lý để phát triển 

xã hội. 

Chức năng tích lũy đảm bảo tiền lương cho người lao động không chỉ giúp họ duy 

trì được cuộc sống hằng ngày mà còn dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi họ hết khả 

năng lao động hoặc gặp bất trắc. 

Công cụ quản lý Nhà nước nhà nước ban hành Luật lao động để bảo vệ quyền làm 

việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động để từ đó tạo điều kiện cho mối 

quan hệ lao động được hài hòa và ổn định nhằm góp phần phát huy trí sáng tạo và 



tài năng của người lao động nhằm đạt mục tiêu của doanh nghiệp về năng suất, chất 

lượng lao động, tiến bộ xã hội,… 

1.1.2.  Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 

1.1.2.1. Vai trò của tiền lương 

      Vai trò quan trọng nhất của tiền lương là làm thỏa mãn nhu cầu của người lao 

động bởi người lao động đi làm cốt là để nhận được một khoản thù lao để tạo ra thu 

nhập và sử dụng nó để trang trải cuộc sống. Đồng thời, đối với doanh nghiệp tiền 

lương là khoản chi phí mà doanh nghiệp cần phải chi trả cho người lao động vì họ 

đã góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiền lương được coi như là cầu nối 

giữa người lao động với doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Trong công việc trả 

lương cho người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp cần tính toán một 

cách hợp lý để đôi bên đều có lợi. Bởi nếu như tiền lương trả cho người lao động 

không hợp lý sẽ làm cho họ không có động lực làm việc, không đảm bảo được kỷ 

luật lao động, ngày công cũng như chất lượng lao động. Điều này dẫn đến doanh 

nghiệp không đạt được mức tiết kiệm chi phí lao động cũng như lợi nhuận cần có để 

doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Như vậy cả doanh nghiệp và người lao 

động đều không có lợi. 

1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương 

Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu để họ đảm bảo cho 

cuộc sống. Bên cạnh tiền lương, một số khoản thu nhập khác mà người lao động 

được nhận bao có thể kể đến như Trợ cấp BHXH, tiền tăng ca, tiền thưởng KPI… 

Trong doanh nghiệp, chi phí tiền lương là một bộ phận quan trọng hình thành nên 

giá thành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Việc tổ chức sử dụng lao 

động hợp lý, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan đúng hạn cho người lao 

động là một động lực quan trọng để người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, 

hăng say làm việc từ đó nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 

động. 



1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 

1.2.1. Nhân tố thuộc về thị trường lao động  

Quan hệ cung-cầu lao động Khi cung về lao động lớn hơn nhu cầu về lao động thì 

tiền lương có xu hướng giảm và ngược lại, khi cung về lao động nhỏ hơn cầu về lao 

động thì tiền lương có xu hướng tăng và khi cung về lao động bằng cầu về lao động 

thì thị trường lao động đạt được trạng thái cân bằng. Tiền lương lúc này là tiền lương 

cân bằng, bị phá vỡ khi các nhân tố ảnh hưởng tới cung cầu lao động thay đổi như 

giá cả, năng suất lao động,…Nếu chi phí sinh hoạt tăng lên thì tiền lương thực tế 

giảm, buộc các doanh nghiệp phải tăng tiền lương danh nghĩa cho người lao động 

để đảm bảo cuộc sống ổn định cho họ. 

1.2.2. Nhân tố liên quan đến môi trường doanh nghiệp  

Các chính sách về lương, phụ cấp, giá thành được doanh nghiệp áp dụng một cách 

triệt để sẽ thúc đẩy lao động nâng cao năng suất, chất lượng, trực tiếp tăng thu nhập 

cho bản thân. Khả năng tài chính của doanh nghiệp cũng tác động mạnh tới mức tiền 

lương, với những doanh nghiệp có khối lượng vốn lớn thì khả năng chi tiền lương 

cho người lao động sẽ thuận tiện. Ngược lại, nếu khả năng tài chính hạn hẹp thì tiền 

lương của người lao động sẽ bấp bênh. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức hợp lý hay không 

cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tiền lương. 

1.2.3. Nhóm nhân tố liên quan đến bản thân người lao động 

+ Trình độ người lao động Những người lao động có trình độ cao sẽ có thu nhập cao 

hơn so với lao động có trình độ thấp.  

+ Thâm niên công tác và kinh nghiệm làm việc thì mức thu nhập của họ cũng ngày 

càng tăng lên.  

+ Ngoài ra, mức độ hoàn thành công việc nhanh hay chậm, đảm bảo chất lượng hay 

không cũng ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động. 

1.2.4. Nhóm nhân tố về giá trị công việc 



+Mức độ hấp dẫn công việc Các công việc có mức hấp dẫn cao, thu hút được nhiều 

lao động thì doanh nghiệp sẽ không bị sức ép tăng lượng. Ngược lại, nếu công việc 

thấp kém khó thu hút lao động thì doanh nghiệp phải có biện pháp đưa ra mức lương 

cao hơn. 

+ Mức độ phức tạp của công việc Các công việc có độ phức tạp càng cao thì mức 

tiền lương càng cao. Mức độ phức tạp của công việc là những khó khăn về trình độ 

kỹ thuật, điều kiện làm việc, mức độ nguy hiểm nên tiền lương sẽ cao hơn các công 

việc khác. 

1.2.5. Các nhân tố khác  

Sự phân biệt đối xử về màu da, giới tính, độ tuổi, dân tộc, vùng miền cũng tác động 

đến yếu tố tiền lương mặc dù không phản ánh được mức lao động thực tế mà người 

lao động đã bỏ ra, không đảm bảo nguyên tắc trả lương nhưng vẫn còn tồn tại. Sự 

khác nhau về mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng tác động đến tiền lương của 

người lao động. 

1.3. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 

1.3.1. Hình thức trả lương theo thời gian 

Hình thức trả lương theo thời gian được hiểu là thời gian người lao động làm được 

bao nhiêu thì sẽ được hưởng bằng đấy lương. Thời gian người lao động làm việc 

được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, có thể theo tháng, theo tuần, theo ngày, 

theo giờ. Căn cứ tính thời gian này đã được hai bên thỏa thuận và được ghi nhận 

trong bản hợp đồng lao động đã ký. 

Lương theo thời gian được quy định theo hai cách 

+ Lương thời gian giản đơn  

+ Lương thời gian có thưởng 

1.3.1.1. Lương thời gian giản đơn 

* Tiền lương được trả theo tháng là loại hình trả lương phổ biến nhất, là khoản tiền 

được trả cho một tháng làm việc của người lao động. Đây là số tiền mà người lao 



động nhận được dựa trên mức ghi trong hợp đồng lao động hoặc đã được quy định 

trong thang lương, bảng lương áp dụng cho chính người lao động đó. 

* Tiền lương được trả theo tuần tức là thời gian người lao động làm việc để được 

hưởng lương là tính theo từng tuần một.  

* Tiền lương được trả theo ngày là khoản tiền người lao động sẽ được nhận cho một 

ngày làm việc. 

* Tiền lương được trả theo giờ là khoản tiền người lao động được trả cho một giờ 

làm việc. Hình thức trả lương theo giờ này phải phù hợp với  quy định pháp luật tại 

Điều 105 Bộ luật lao động năm 2019. 

* Tiền lương theo thời gian tại một số trường hợp đặc biệt 

- Tiền lương làm thêm giờ đối với người hưởng lương theo thời gian Tiền lương làm 

thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được tính bằng tiền 

lương theo giờ thực tế người lao động trả cho công việc đang làm vào thời gian làm 

việc bình thường nhân với mức phần trăm làm thêm giờ (ít nhất 150% hoặc 200% 

hoặc 300% tùy từng trường hợp) nhân với số giờ làm thêm. 

- Tiền lương làm việc vào ban đêm đối với người hưởng lương theo thời gian Người 

lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính 

theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực tế của người lao động được trả cho 

công việc đó vào ngày làm việc bình thường. Tức là, tiền lương làm việc vào ban 

đêm bằng tổng số tiền lương giờ thực tế người lao động được trả cho công việc vào 

thời giờ làm việc bình thường cộng với kết quả của việc lầy số tiền lương giờ thực 

tế người lao động được trả cho công việc vào thời giờ làm việc bình thường nhân 

với mức ít nhất 30%; sau đó lấy tổng của phép cộng nhân với số giờ làm việc vào 

ban đêm 

- Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo 

thời gian Ngoài việc được trả lương làm thêm giờ, lương làm việc vào ban đêm thì 

người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính 

theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày 



làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết. Tức 

là, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm bằng (Tiền lương giờ thực tế người lao 

động được trả vào thời giờ làm việc bình thường x Phần trăm thêm giờ, ít nhất 150%, 

200%, 300%) cộng với (Tiền lương giờ thực tế người lao động được trả cho công 

việc vào thời giờ làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) cộng tiếp với (20% x 

Tiền lương giờ được trả vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày 

nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương); sau đó đem 

số cộng được từ các khoản trên đi nhân với Số giờ làm thêm vào ban đêm. 

Việc chọn lựa cách thức tính lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày 

hay theo giờ) là do hai bên người lao động và người sử dụng lao động tự do thỏa 

thuận và những thỏa thuận này phải phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật 

lao động hiện hành, đồng thời các thỏa thuận ấy phài được ghi nhận vào trong hợp 

đồng lao động của hai bên. Hình thức tiền lương thời gian mặc dù đã tính đến thời 

gian làm việc  thực tế, tuy nhiên nó vẫn còn hạn chế nhất định đó là chưa gắn tiền 

lương với  chất lượng và kết quả lao động, vì vậy các doanh nghiệp cần kết hợp với 

các biện pháp khuyến khích vật chất, kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động nhằm tạo 

cho người lao động tự giác làm việc, làm việc có kỷ luật và năng suất cao. 

1.3.1.2. Lương thời gian có thưởng  

Là hình thức tiền lương thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền thuởng trong sản 

xuất 

1.3.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 

Lương theo sản phẩm là hình thức trả lương mà các doanh nghiệp áp dụng để người 

lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm để làm ra được sản phẩm và đơn 

giá sản phẩm được giao. Doanh nghiệp muốn trả lương theo sản phẩm cần phải xây 

dựng được định mức khoán sản phẩm cho người lao động ở một khoảng thời gian 

nhất định và xác định đơn giá tiền lương trên một sản phẩm.  Như thế, người lao 

động sẽ nhận tiền lương dựa theo số sản phẩm mà chính họ làm ra trong một khoảng 

thời gian nhất định. Sản phẩm phải được tính hợp lệ dựa trên các quy định đã đưa ra 



trước đó. Dựa theo đó, nếu số lượng sản phẩm làm ra càng cao thì tiền lương cũng 

vì thế sẽ càng cao. 

1.3.2.1. Lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân  

Được xác định căn cứ vào số lượng sản phẩm thực tế đã hoàn thành và đơn giá tiền 

lương cho một sản phẩm được  các doanh nghiệp quy định. Hình thức này khuyến 

khích được người lao động tăng năng suất và có thể tự tính được lương của mình 

nhưng có sự cạnh tranh cao, chạy theo lợi ích cá nhân. 

1.3.2.2. Lương theo sản phẩm tập thể  

Hình thức này sẽ được áp dụng cho một nhóm người cùng thực hiện. Muốn áp dụng 

hình thức tập thể cần xác định được số tiền lương mà cả nhóm sẽ nhận được hoặc 

đơn giá cho từng sản phẩm mà cả nhóm sẽ phải thực hiện. Khi thực hiện theo hình 

thức này, doanh nghiệp sẽ thống nhất được cách tính lương dễ dàng hơn và tăng tính 

đoàn kết, tuy nhiên việc cá nhân ỷ lại là hoàn toàn có thể xảy ra. 

1.3.2.3. Lương theo sản phẩm gián tiếp  

Số tiền nhận được của người lao động sẽ phụ thuộc vào kết quả sản xuất của người 

lao động chính. 

1.3.2.4. Lương theo sản phẩm có thưởng  

Trả lương theo số lượng sản phẩm đã hoàn thành cộng với số tiền thưởng do vượt 

mức chỉ tiêu, chất lượng tốt. Hình thức này có khả năng tạo động lực cố gắng cho 

người lao động để tăng năng suất công việc nhưng có sự cạnh tranh cao, mang tính 

cá nhân hóa cao. 

1.3.3. Các hình thức đãi ngộ, lợi ích khác ngoài tiền lương  

Ngoài tiền lương, công nhân viên có thành tích trong sản xuất, trong công tác được 

hưởng khoản tiền thưởng, việc tính toán tiền lương căn cứ vào quyết  

định và chế độ khen thưởng hiện hành. Tiền thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng, căn 

cứ vào kết quả bình xét A,B,C và hệ số tiền thưởng để tính. Tiền thưởng về sáng 

kiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, tăng năng suất lao động căn cứ 

vào hiệu quả kinh tế cụ thể để xác định. 



1.4. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN và KPCĐ 

1.4.1. Quỹ tiền lương  

- Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương doanh nghiệp trả cho tất 

cả các loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý và sử dụng. Thành phần quỹ lương 

bao gồm nhiều khoản như lương cứng, lương lương thưởng, phí trợ cấp,… Tuy 

nhiên, khoản chủ yếu là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế 

làm việc. Trong quan hệ với quá trình sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương của doanh 

nghiệp được thành hai loại cơ bản 

*Tiền lương chính Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm nhiệm 

vụ chính đã được quy định, bao gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp thường 

xuyên và các loại tiền thưởng trong quá trình làm việc. 

* Tiền lương phụ Là tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian nghỉ 

nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định như tiền lương trả cho người lao 

động trong thời gian nghỉ phép, thời gian đi làm nghĩa vụ xã hội, hội họp, đi học, 

tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất. 

- Việc phân chia quỹ tiền lương thành tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa 

nhất định trong công tác kế toán, phân bổ tiền lương theo đúng đối tượng và trong 

công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương ờ các doanh nghiệp. 

- Về nguyên tắc quản lý tài chính, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ quỹ tiền 

lương như chi quỹ lương theo đúng mục đích, gắn với kết quả sản xuất – kinh doanh 

trên cơ sở các định mức lao động và đơn giá tiền lương hợp lý được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt.  

+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh chưa có lãi, chưa bảo toàn vốn thi tổng quỹ 

lương doanh nghiệp được phép chi không vượt quá tiền lương cơ bản tính theo số 

lượng lao động thực tế tham gia vào quá trinh sản xuất – kinh doanh, hệ số và mức 

lương cấp bậc theo hợp đồng, mức phụ cấp lương theo quy định của Nhà nước.  



+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh có lãi, đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà 

nước cao, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước lớn thì được phép chi quỹ lương theo 

hiệu quả đạt được của doanh nghiệp nhưng phải bảo đàm các điều kiện sau 

• Bảo toàn được vốn và không xin giảm khấu hao hoặc giảm các khoản phải 

nộp Ngân sách Nhà nước. 

• Tốc độ tăng của quỹ tiền lương phải thấp hơn tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận 

trên vốn Nhà nước cấp. 

1.4.2. Quỹ BHXH  

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người 

lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã 

hội. Khi tham gia quan hệ lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao 

động là bắt buộc đối với cả người lao động và người sử dụng lao động. 

Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình 

thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của 

Nhà nước. 

- Các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội gồm có 

+ Quỹ ốm đau và thai sản. 

+ Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

+Quỹ hưu trí và tử tuất. 

Quỹ BHXH được hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên  

tiền lương phải trả CNV trong kỳ, Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh  

nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 25.5% trên tổng số tiền lương  

thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 17.5% tính vào chi phí sản  

xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động, 8% trừ vào lương của  



người lao động. 

Căn cứ vào Điều 82, Luật Bảo hiểm xã hội, quỹ BHXH được sử dụng chủ yếu cho 

2 mục đích chính sau 

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định. Đây là khoản 

chi chính và chiếm tỉ trọng cao nhất trong quỹ BHXH, quỹ được chi cho các khoản 

gồm chi trả lương hưu, đóng bảo hiểm y tế, chi trả chế độ cho người lao động bị 

bệnh nghề nghiệp, chi trả trợ cấp thai sản… Chi trả các chế độ cho người lao động 

cũng là mục đích chính để hình thành quỹ BHXH, đảm bảo cho người dân có một 

cuộc sống tốt hơn, có thể an tâm làm việc và đỡ đi một phần gánh nặng khi về già 

hoặc không may gặp rủi ro. 

+ Chi trả chi phí quản lý bảo hiểm xã hội 

Ngoài việc dùng vào việc chi trả chế độ bảo hiểm cho các đối tượng được hưởng 

theo quy định, quỹ bảo hiểm xã hội còn được sử dụng để chi trả chi phí quản lý 

BHXH. 

+ Các chi phí quản lý bao gồm chi phí như 

• Chi phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội. 

• Chi phí tổ chức thu, chi trả bảo hiểm xã hội và hoạt động bộ máy của cơ quan 

bảo hiểm xã hội các cấp. 

• Chi phí cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, hiện đại hóa hệ thống quản lý; phát 

triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội. 

Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ quan trọng trong hệ thống các nguồn quỹ tại Việt Nam. 

Quỹ BHXH được hình thành và sử dụng theo quy định nghiêm ngặt của Luật pháp. 

Tại doanh nghiệp hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho CNV bị ốm 

đau, thai sản. Trên cơ sở các chứng từ hợp lý hợp lệ. Cuối tháng doanh nghiệp, phải 

thanh quyết toán với cơ quan quản lý quỹ BHXH. 

1.4.3. Quỹ Bảo hiểm y tế 



- Là khoản tiền mà người lao động và người sử dụng lao động cùng tham gia nhằm 

đảm bảo người lao động được hỗ trợ chi trả các chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, 

bệnh tật và tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có thẩm quyền. 

- Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương 

phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, doanh nghiệp trích quỹ 

BHXH theo tỷ lệ 4,5% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên trong 

tháng, trong đó 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng 

lao động, 1,5% trừ vào lương của người lao động. Quỹ BHYT được trích lập để tài 

trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa 

bệnh 

- Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho các mục đích sau theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 35 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 

+ Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho mục đích thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế. 

+ Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho mục đích chi phí quản lý bộ máy tổ chức bảo 

hiểm y tế theo định mức chi hành chính của cơ quan nhà nước. 

+ Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho mục đích đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng 

quỹ bảo hiểm y tế theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả. 

+ Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho mục đích lập quỹ dự phòng khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế. Quỹ dự phòng tối thiểu bằng tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm 

y tế của hai quý trước liền kề và tối đa không quá tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm 

y tế của hai năm trước liền kề.Theo chế độ hiện hành, toàn bộ quỹ BHYT được nộp 

lên cơ quan chuyên môn chuyên trách để quản lý và trợ cấp cho người lao động 

thông qua mạng lưới y tế. 

1.4.4. Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 

- Bảo hiểm thất nghiệp là khoản tiền mà người lao động và người sử dụng lao động 

cùng tham gia nhằm đảm bảo người lao động có thu nhập trong thời gian người lao 



động không có việc làm. Quỹ chung để hỗ trợ người lao động khi họ bị mất việc 

làm. Đây là một chính sách mới của nhà nước góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ 

cho người lao động được học nghề và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc. 

- BHTN được hình thành từ các nguồn 

+ Từ người lao động người lao động đóng góp 1% phần lương cơ bản 

+ Từ người sử dụng lao động DN đóng góp 1% trên lương cơ bản của lao động trong 

doanh nghiệp, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh 

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nguyên tắc bảo đảm 

duy trì số dư quỹ hằng năm bằng 02 lần tổng các khoản chi các chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề nhưng mức hỗ 

trợ tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người 

lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

- Tại khoản 3 Điều 57 Luật Việc làm 2013, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng 

vào các mục đích như sau 

+ Chi trả trợ cấp thất nghiệp; 

+ Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 

người lao động; 

+ Hỗ trợ học nghề; 

+Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; 

+ Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

+ Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định Luật bảo hiểm xã 

hội 2014; 

+ Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ. 

Quỹ BHTN do cơ quan chuyên môn quản lý. Hàng tháng căn cứ vào quỹ lương 

doanh nghiệp trích nộp BHTN. Việc chi trả BHTN cho người lao động do tổ chức 

bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định 



1.4.5. Kinh phí công đoàn  

- Kinh Phí Công Đoàn là khoản tiền được trích lập theo tỷ lệ là 2% trên tổng quỹ 

lương thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm 

chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động đồng thời duy trì hoạt của 

công đoàn tại doanh nghiệp. 

- Kinh phí công đoàn chủ yếu phục vụ hoạt động trong công đoàn 

- Trả chi phí khi sử dụng người lao động trong hoạt đông hoặc công tác trong ban 

chấp hành công đoàn các cấp, bao gồm các khoản tiền lương, phụ cấp và các khoản 

bổ sung khác và khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế 

cho các cán bộ đang làm việc tại công đoàn. 

- Khoản chi nhằm mục đích tổ chức hội nghị của các ban chấp hành công đoàn gồm 

trang trí, in tài liệu, nước uống, thuê mặt bằng, bồi dưỡng đại biểu, các chi phí đi lại 

và các khoản khác. 

- Chi phí nhằm mục đích trang thiết bị cho trụ sở như mua sắm tài sản, thiết bị, dụng 

cụ làm việc cho tổ chức, mua văn phòng phẩm,  sửa chữa hoặc xây dựng trụ sở, chi 

phí liên lạc, công tác phí, nước uống, tiếp khách. 

- Chi phí cho việc tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

người lao động ví dụ hỗ trợ thuê luật sư ;  

- Chi phí mà nhằm phát triển đoàn viên công đoàn dưới dạng các hình thức tuyên 

truyền, giới thiệu, thành lập ban công đoàn cơ sở, tổ chức kết nạp thêm thành viên 

công đoàn mới.  

– Chi phí cho việc khen thưởng cho đoàn viên được xác nhận có thành tích xuất sắc 

trong công việc nhằm phát triển công đoàn cơ sở. 

– Chi phí để phục vụ cho công tác tuyên truyền cho người dân biết và tham gia công 

đoàn cơ sở bằng các phương thức  in , ấn phẩm,  sách, báo, tạp chí,  giấy, bút bảng 

tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin tạo nguồn thông tin nhằm phát triển công 

đoàn cơ sở. 



– Chi đào tạo cán bộ bao gồm tiền đào tạo, tài liệu, tiền công tác phí,  

– Chi phí tổ chức các hoạt động ngoại giờ như văn hóa, thể thao, đi du lịch 

– Chi tổ chức các hoạt động để tuyên truyền về giới tính và bình đẳng giới trong 

quan hệ lao động. Tuyên truyền rộng rãi cho người lao động biết về các quyền lợi 

được hưởng về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia 

đình. 

– Chi phí cho tổ chức mừng ngày lễ mà người lao động được hưởng như Quốc tế 

phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20/10, ngày Gia đình Việt Nam ngày 28/6, 

ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20/3, ngày Dân số ngày 26/12. 

– Các khoản chi nhằm hỗ trợ khi người lao động gặp khó khăn chế độ ốm đau, thai 

sản, tai nạn giao thông, tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bản thân hoặc gia đình 

gặp khó khăn do tai nạn rủi ro hoặc thiên tai hoặc  hỏa hoạn hoặc bệnh tật hiểm 

nghèo gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản của các thành viên là đoàn viên công 

đoàn …. 

1.5.  Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 

Để phục vụ sự điều hành  và quản lý lao động, tiền  lương có hiệu quả, kế toán lao 

động, tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện những nhiệm vụ sau 

-Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, thời 

gian  và  kết quả lao động.Tính đúng và thanh toán kịp thời, đầy đủ tiền lương và 

các khoản liên quan khác cho người lao động trong doanh nghiệp. Kiểm tra tình  

hình huy động và sử dụng lao động, việc chấp hành chính sách chế độ về lao động, 

tiền lương, tình hình sử dụng quỹ tiền lương 

-Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng chế 

độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương. Mở sổ thẻ kế toán và hạch toán lao 

động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp 

.-Tính  toán  phân  bổ chính xác, đúng đối tượng chi phí tiền lương, các khoản theo 

lương vào chi phi sản xuất kinh doanh của các bộ phận, đơn vị sử dụng lao động. 



-Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, đề 

xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp. 

1.6. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 

1.6.1. Hạch toán số lượng lao động  

- Căn cứ vào  chứng từ ban đầu là  bảng chấm công hàng tháng tại mỗi bộ phận, 

phòng ban, tổ, nhóm gửi đến phòng kế toán để tập hợp và hạch toán số lượng lao 

động trong tháng đó tại doanh nghiệp và cũng từ bảng chấm công kế toán có thể nắm 

được từng ngày có bao nhiêu người làm việc, bao nhiêu người nghỉ với lý do gì. 

- Hằng ngày tổ trưởng hoặc người có trách nhiệm sẽ chấm công cho từng người tham 

gia làm  việc thực tế trong ngày  tại nơi mình  quản lý sau đó cuối tháng các phòng 

ban sẽ gửi bảng chấm công về phòng kế toán.  

- Tại phòng kế toán, kế toán tiền lương sẽ tập hợp và hạch toán số lượng công nhân 

viên lao động trong tháng. 

1.6.2. Hạch toán thời gian lao động 

- Chứng từ để hạch toán thời gian lao động  là Bảng Chấm Công Bảng Chấm Công 

là bảng tổng hợp dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, 

nghỉ bảo hiểm xã hội của từng người cụ thể và từ đó để có căn cứ tính trả lương, bảo 

hiểm  xã  hội trả thay  lương  cho từng người  và  quản lý lao động trong doanh 

nghiệp.Hằng ngày tổ trưởng (phòng, ban, nhóm...) hoặc người được uỷ quyền căn 

cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình quản lý để chấm công cho từng người 

trong ngày và  ghi vào các ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các kí hiệu 

quy định trong bảng.  

- Cuối tháng người chấm công và phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công và 

chuyển bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như phiếu nghỉ hưởng bảo 

hiểm xã  hội... về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để tính lương và 

bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền lương căn cứ vào  các  ký  hiệu chấm công của từng 



người rồi tính  ra  số ngày  công  theo  từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 

33, 34, 35, 36. Ngày công quy định là 8 giờ nếu giờ còn lẻ thì đánh thêm dấu phẩy  

-  Bảng Chấm Công có thể chấm công tổng hợp Chấm công ngày  và chấm công giờ, 

chấm công nghỉ bù nên tại phòng kế toán có thể tập hợp  tổng số liệu thời gian lao 

động của từng người. Tuỳ thuộc vào điều kiện, đặc điểm sản xuất, công tác và trình 

độ hạch toán đơn vị có thể sử dụng một trong các phương pháp chấm công sau đây 

+ Chấm công ngày Mỗi khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác 

như họp...thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công trong ngày đó. 

+ Chấm công theo giờ Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công  việc thì chấm 

công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công việc thực hiện công việc đó 

bên cạnh ký hiệu tương ứng. 

+ Chấm công nghỉ bù  Chỉ áp dụng trong trường hợp làm  thêm  giờ hưởng lương 

thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm. 

1.6.3. Hạch toán kết quả lao động 

- Căn cứ vào  phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn  thành.  Do  phiếu là  

chứng từ xác nhận số lượng sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc 

cá nhân người lao động nên nó làm cơ sở để kế toán lập bảng thanh toán tiền lương 

hoặc tiền công cho người lao động. Phiếu này được lập thành 02 liên 1 liên lưu và 1 

liên chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động và  

phiếu phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra 

chất lượng và người duyệt. 

- Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành được dùng trong trường hợp doanh nghiệp 

áp dụng theo hình  thức lương trả theo sản phẩm trực tiếp hoặc lương khoán theo 

khối lượng công việc.  

- Đây là những hình thức trả lương tiến bộ nhất đúng nguyên tắc phân phối theo lao 

động, nhưng đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ và kiểm tra chất lượng sản phẩm 

một cách nghiêm ngặt. 



1.6.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động 

- Căn cứ vào bảng chấm công để biết thời gian động cũng như số ngày công lao động 

của người sau đó tại từng phòng ban, tổ nhóm lập bảng thanh toán tiền lương cho 

từng người lao động ngoài  

- Bảng Chấm Công ra thì các chứng từ kèm theo là bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu 

xác nhận thời gian lao động hoặc công việc hoàn thành. 

- Bảng thanh toán tiền lương Là  chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương phụ cấp 

cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc 

trong các đơn vị sản xuất kinh doanh đồng thời là căn cứ  để thống kê    về lao động 

tiền lương.  

- Bảng  thanh  toán  tiền  lương  được  lập  hàng  tháng  theo  từng  bộ  phận  (  phòng,  

ban,  tổ, nhóm...) tương ứng với bảng chấm công. 

- Cơ sở lập bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ về lao động như Bảng chấm 

công,  bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao động hoặc công việc 

hoàn thành. Căn cứ vào  các  chứng từ liên  quan, bộ phận kế toán tiền lương lập 

bảng thanh toán tiền lương, chuyển cho kế toán trưởng duyệt để làm căn cứ lập phiếu 

chi và phát lương.  

- Bảng này được lưu tại phòng kế toán. Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực 

tiếp vào cột “ ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.  

- Từ Bảng thanh toán tiền lương và các chứng từ khác có liên  quan  kế toán tiền 

lương lập Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương. 

1.7. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương  

1.7.1. Chứng từ hạch toán tiền lương  

- Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. 

- Các  chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương gồm 

các biểu mẫu sau 



+ Mẫu số 01-LĐTL Bảng chấm công 

+ Mẫu số 02-LĐTL Bảng thanh toán tiền lương 

+ Mẫu số 03-LĐTL Phiếu nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội 

+ Mẫu số 04-LĐTL Danh sách người lao động hưởng BHXH 

+ Mẫu số 05-LĐTL Bảng thanh toán tiền thưởng 

+ Mẫu số 06-LĐTL Phiếu xác nhận SP hoặc công việc hoàn chỉnh  

+ Mẫu số 07-LĐTL Phiếu báo làm thêm giờ 

+ Mẫu số 08-LĐTL Hợp đồng giao khoán 

+ Mẫu số 09-LĐTL Biên bản điều tra tai nạn lao động 

1.7.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 

1.7.2.1 Tài khoản sử dụng 

- Kế toán sử dụng 

+ TK 334 Phải trả công, nhân viên 

+ TK 338 Phải trả, phải nộp khác 

* Tài khoản 334 Phải trả công, nhân viên 

- TK 334 Phải trả CNV phản ánh các khoản phải trả công nhân viên  và tình  hình 

thanh toán  các khoản đó ( gồm tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản thuộc 

thu nhập của công nhân viên) 

- Kết cấu của TK 334-Phải trả CNV 

 



( Sơ đồ 1.1: Sơ đồ chữ T hạch toán TK 334) 

*Tài khoản 338 Phải trả khác 

- Tài khoản 338-Phải trả, phải nộp khác  Dùng để phản ánh các khoản phải trả, phải 

nộp cho cơ quan quản lý, tổ chức đoàn thể xã hội.  

- Tài khoản phải trả, phải nộp khác dùng để phản ánh về tình hình thanh toán các 

khoản phải nộp, phải trả khác ngoài việc phản ánh ở tài khoản khác hạch toán ở 

nhóm tài khoản (TK) 33 từ TK 331 đến TK 337. Ngoài ra, tài khoản này dùng để 

hạch toán phản ánh doanh thu nhận trước về việc đã cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng và các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong việc bán thuê lại tài sản là thuê 

tài chính và thuê hoạt động. 

• Trích và thanh toán các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, kinh phí công đoàn; 

• Các khoản cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu; 

• Các khoản vay, mượn có tính chất tạm thời, các khoản góp vốn mà không 

thành lập pháp nhân mới; 

• Các khoản thu hộ được trả lại, các khoản tiền mà bên nhận ủy thác được nhận 

để nộp các loại thuế xuất nhập khẩu, GTGT của hàng nhập khẩu và thanh toán 

hộ cho bên giao ủy thác; 

• Các khoản tài sản thừa chưa xử lý, hoặc xử lý theo quyết định của cơ quan 

chức năng ghi trong biên bản xử phạt; 



• Chênh lệch giữa giá bán trả ngay và trả chậm, trả góp; 

• Khoản tiền thu trước của nhiều kỳ về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay cho 

thuê tài sản, các khoản thu nhập chưa thực hiện khác; 

• Các khoản chênh lệch giá bán cao hơn so với giá trị còn lại của TSCĐ bán và 

thuê lại; khoản chênh lệch giữa gái bán cao hơn và giá trị hợp lý của TSCĐ; 

• Phát sinh các khoản trả, nộp khác bằng ngoại tệ, thì phải quy đổi sang tỷ giá 

thực tế tại thời điểm phát sinh; 

• Khi thanh toán các khoản nợ có gốc ngoại tệ thì quy đổi theo tỷ giá ghi sổ 

thực tế đích danh; 

Cuối kỳ, phải đánh giá lại các khoản phải trả, phải nộp có gốc ngoại tệ theo tỷ giá 

thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính và phát sinh chênh lệch tỷ giá sẽ được ghi 

nhận vào doanh thu và chi phí tài chính. 

- Kết cấu của tài khoản 338-Phải trả, phải nộp khác 

( Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tài khoản chữ T TK 338) 



TK 338 có 6 tài khoản cấp 2 

• Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý: Thể hiện giá trị tài sản thừa chưa xác 

định được nguyên nhân, chờ quyết định xử lý của cấp trên, nếu tài sản thừa 

xác định được nguyên nhân và có hướng xử lý cụ thể thì hạch toán vào tài 

khoản có liên quan, không qua tài khoản 3381; 

• Tài khoản 3382 - Kinh phí công đoàn: Thể hiện tình hình trích và thanh toán 

KPCĐ tại đơn vị; 

• Tài khoản 3383 - Bảo hiểm xã hội: Thể hiện tình hình trích và thanh toán 

BHXH tại đơn vị; 

• Tài khoản 3384 - Bảo hiểm y tế: Thể hiện tình hình trích và thanh toán BHYT 

tại đơn vị; 

• Tài khoản 3385 - Phải trả về cổ phần hóa: Thể hiện số phải trả về việc thu bán 

cổ phần vốn nhà nước, khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn góp 

100% của nhà nước sang vốn công ty cổ phần tại thời điểm xác định giá trị 

doanh nghiệp; 

• Tài khoản 3386 - Bảo hiểm thất nghiệp: Thể hiện tình hình trích và thanh toán 

BHTN tại đơn vị; 

• Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Tăng hoặc giảm doanh thu chưa 

thực hiện trong kỳ kế toán (khách hàng trả tiền trước cho 1 kỳ hay nhiều kỳ 

về cho thuê tài sản, lãi nhận trước khi cho vay hoặc mua các công cụ nợ, chênh 

lệch giá bán giữa trả ngay và trả chậm; 

• Tài khoản 3388 - Phải trả, phải nộp khác: Thể hiện các khoản phải trả khác 

trừ các khoản thể hiện trên tài khoản 3381 đến 3387. 

1.7.2 Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

* Hàng tháng căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương và các chứng từ liên quan khác 

kế toán tổng hợp  số tiền lương phải trả công nhân viên  và phân bổ vào  chi phí  sản 

xuất kinh doanh  theo  từng đối tượng sử dụng lao động, việc phân bổ thực hiện trên  

“  Bảng phân bổ tiền lương và BHXH”.  



( Sơ đồ 1.3: Hạch toán TK 334 Các khoản phải trả CNV) 

Kế toán ghi 

Nợ TK 622-Chi phí nhân công trực tiếp 

Nợ TK 627 -Chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 641-Chi phí bán hàng 

Nợ TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 241-XDCB dở dang 

Có TK 334-Phải trả công nhân viên 

* Tính tiền thưởng phải trả công nhân viên trong tháng 

Kế toán ghi 

- Trường hợp thưởng cuối năm, thưởng thường kỳ 

Nợ TK 431- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Có TK 334- Phải trả công nhân viên 



* Tiền ăn ca phải trả cho người lao động tham gia vào hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp 

Nợ TK 622, 627, 641, 642... 

Có TK 334  Phải trả CNV 

* Hàng tháng căn cứ vào tổng số tiền lương phải trả công nhân viên trong tháng kế 

toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào  chi  phí  sản xuất kinh 

doanh của các bộ phận sử dụng lao động 

 

( Sơ đồ 1.4: Hạch toán TK 338 Phải trả, phải nộp khác) 



Nợ TK 622 -Chi phí nhân công trực tiếp. 

Nợ TK 627 -Chi phí sán xuất chung 

Nợ TK 641 -Chi phí bán hàng 

Nợ TK 642 -chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 338 -Phải trả, phải nộp khác. 

* BHXH, BHYT khấu trừ vào tiền lương công nhân viên 

Nợ TK 334 –Phải trả công nhân viên 

Có TK 338 -Phải trả, phải nộp khác. 

* Tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân viên khi CNV bị ốm đau, thai sản 

Nợ TK 338(3383) -Phải trả, phải nộp khác. 

Có TK 334 –Phải trả công nhân viên. 

* Nộp  BHXH, BHYT, KPCĐ cho cơ quan chuyên trách. 

Nợ TK 338--Phải trả, phải nộp khác. 

Có TK 111, 112. 

* Khi chi tiêu sử dụng kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp 

Nợ TK 338(3382) -Phải trả, phải nộp khác. 

Có TK 111-Tiền mặt. 

*Thanh toán tiền lương và các khoản khác cho công nhân viên 

Nợ TK 334-Phải trả công nhân viên 

Có TK 111-Tiền mặt 

1.7.3. Hình thức sổ kế toán 

- Đối với mỗi doanh nghiệp thì việc áp dụng hình thức sổ kế toán là hoàn toàn khác 

nhau có thể áp dụng một trong bốn hình thức sau 



+ Nhật Ký Chung 

+ Nhật Ký Sổ Cái 

+ Chứng Từ Ghi Sổ 

+ Kế toán máy 

1.7.3.1. Nhật Ký Chung  

Là hình thức kế toán đơn giản số lượng sổ sách gồm Sổ nhật ký, sổ cái và các sổ chi 

tiết cần thiết. Đặc trưng cơ bản của hình thức này là tất cả các nghiệp vụ kinh  tế tài 

chính phát sinh đều phải được ghi vào  sổ nhật ký, mà  trọng tâm là  sổ Nhật Ký 

Chung theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán của nghiệp vụ đó, sau 

đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi vào Sổ Cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. 



 

( Sơ đồ 1.5: Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung) 

1.7.3.2. Nhật Ký Sổ Cái 

 Là hình thức kế toán trực tiếp, đơn giản bởi đặc trưng về số lượng sổ, loại sổ, kết 

cấu sổ, các loại sổ cũng như hình thức Nhật Ký Chung. Đặc trưng cơ bản của hình 

thức kế toán này là Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình 

tự thời gian và theo nội dung kinh tế trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy 



nhất là  sổ Nhật ký –Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào  sổ Nhật ký –Sổ Cái là  các  chứng 

từ gốc hoặc Bảng tổng hợp chứng từ gốc. 

 

( Sơ đồ 1.6: Tổ chức hạch toán theo hình thức nhật ký sổ cái) 

1.7.3.3. Chứng từ Ghi Sổ  

Chứng từ ghi sổ trong tiếng Anh là Recording vouchers, được hiểu là một tập hợp 

bao gồm các loại chứng từ khác nhau nhằm thể hiện những số liệu liên quan tới 

chứng từ gốc. Sổ sẽ được ghi đầy đủ các nội dung khác nhau dựa theo từng sự việc. 

Kế toán sẽ thông qua việc tổng hợp những chứng từ này để lập chứng từ ghi sổ. Tuy 

nhiên, nếu không thể dựa vào chứng từ thì kế toán viên có thể lấy dữ liệu từ bảng 

tổng hợp để lập nên chứng từ ghi sổ. Bảng tổng hợp đó phải có cùng nội dung kinh 

tế và cùng loại. 



Như vậy, khái niệm chứng từ ghi sổ dùng để chỉ về một loại chứng từ được người 

kế toán sử dụng vào mục đích tập hợp số liệu theo từng sự việc được ghi trong các 

bản chứng từ gốc, sau đó ghi vào sổ. Nhân viên kế toán sẽ căn cứ vào dữ liệu thể 

hiện bên trong chứng từ để có thể lập nên chứng từ ghi sổ. Nếu không dựa vào chứng 

từ thì cũng có thể lấy số liệu từ bảng tổng hợp có cùng nội dung kinh tế, cùng loại 

mà lập nên chứng từ ghi sổ. Ngoài việc tập hợp số liệu và ghi vào sổ theo từng nội 

dung sự việc, chứng từ ghi sổ còn được sử dụng để lập một hoặc nhiều chứng từ gốc 

nhưng những nội dung nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh hoặc đã hoàn thành cần phải 

tương ứng với nội dung đã ghi trong chứng từ ghi sổ. 

Ví dụ chứng từ ghi sổ: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu chuyển khoản,... 

Thực tế, trong ngành kế toán đã có chứng từ, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn sẽ yêu 

cầu kế toán lập chứng từ ghi sổ. Bởi lẽ, chứng từ ghi sổ có ý nghĩa quan trọng trong 

quá trình hoạt động và làm việc của cơ quan, tổ chức, cụ thể như sau: 

- Giúp cấp quản lý dễ dàng kiểm soát và quản lý các chứng từ kế toán. 

- Giúp các cán bộ quản lý tài chính, cán bộ thuế theo dõi chứng từ dễ dàng hơn; từ 

đó việc theo dõi nghiệp vụ kế toán được tiến hành khoa học và thống nhất hơn. 

- Giúp việc đối chiếu dữ liệu của sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, bảng số liệu tổng và 

phát sinh trở nên đơn giản hơn. 

Như vậy, chứng từ ghi sổ có ý nghĩa rất lớn trong việc nắm bắt thông tin, dữ liệu 

nhằm phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Chứng từ ghi sổ đòi hỏi người kế toán phân loại mọi nghiệp vụ phát sinh được chứng 

từ ghi nhận và ghi vào sổ theo thứ tự, đồng thời cũng phải ghi đầy đủ vào Sổ Cái. 

Chứng từ ghi sổ phải được kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc bảng 

tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được 

đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm theo số thứ tự trong Sổ đăng ký 

Chứng từ ghi sổ và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt 

trước khi ghi sổ kế toán. 



Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán sau: 

- Chứng từ ghi sổ 

- Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ 

- Sổ cái 

- Các Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

( Sơ đồ 1.7. Tổ chức hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ) 



1.7.3.4 Kế toán máy  
 

( Sơ đồ 1.8: Tổ chức hạch toán theo hình thức kế toán máy) 

Hình thức kế toán máy vi tính (hay còn gọi là kế toán máy) là việc dùng máy tính 

cũng như các loại máy móc hỗ trợ vào thực hiện hoạt động hỗ trợ hoặc thay thế một 

phần công việc của nhân viên kế toán. Khái niệm này không còn mới và đang được 

rất nhiều kế toán viên quan tâm. Hình thức kế toán trên máy tính là một trong những 

ứng dụng của công nghệ thông tin vào lĩnh vực kế toán  nhằm giảm thời gian, công 

sức, tăng năng suất và độ chính xác khi thực hiện nghiệp vụ kế toán. Từ khi có sự 

xuất hiện của hình thức kế toán máy, hình thức ghi sổ sách kế toán bằng tay đã không 

còn phổ biến do có nhiều điểm bất tiện. Hiện nay, các doanh nghiệp đã ứng dụng 

nhiều phần mềm kế toán thông dụng như MISA SME.NET, Excel, Visual… Những 

phần mềm không chỉ giúp giảm tải khối lượng công việc mà còn rút ngắn thời gian 

thực hiện nghiệp vụ của người làm kế toán (bút toán cuối kỳ, phân bổ, kết chuyển…). 

Ngoài ra còn ngăn chặn sai sót, chênh lệch thông tin giữa các phần hành kế toán. 

* Quy trình kế toán máy 

Quy trình thông thường của nhân viên kế toán bắt đầu từ việc xử lý thông tin bắt đầu 

từ tập hợp dữ liệu, nhập liệu và phân loại sau đó ghi chép, xử lý thông tin theo quy 

trình làm sổ sách, báo cáo… Tuy nhiên với hình thức kế toán máy vi tính, phần mềm 

sẽ xử lý một phần lớn khối lượng công việc này. Quy trình chung của kế toán máy 

như sau 



Bước 1 Công đoạn nhập dữ liệu đầu vào 

Dữ liệu gốc hay còn gọi là dữ liệu đầu vào, chúng là các chứng từ, hóa đơn, sổ sách.. 

của doanh nghiệp.. Ở công đoạn đầu tiên này kế toán sẽ phải tự nhập, phân loại dữ 

liệu này. Sau đó phần mềm sẽ tự động lưu trữ thông tin dưới dạng file dữ liệu hoặc 

các tệp thông tin. 

Bước 2 Công đoạn xử lý thông tin 

Ở giai đoạn xử lý thông tin này, phần mềm sẽ thực hiện việc lưu trữ, xử lý thông tin 

và thực hiện  yêu cầu tính toán theo lệnh dựa trên dữ liệu đầu vào ở bước 1. Phần 

mềm sẽ tiến hành làm việc, trích lọc các thông tin trên chứng từ vừa nhập để ghi vào 

các file lưu trữ, các nhật ký cũng như các file lưu trữ liên quan. 

Bước 3 Công đoạn kết xuất và cho dữ liệu đầu ra 

Căn cứ trên kết quả xử lý dữ liệu được thực hiện ở hai công đoạn trên, phần mềm kế 

toán sẽ tự động kết xuất các báo cáo tài chính, báo cáo luân chuyển tiền tệ, dự báo 

dòng tiền, thống kê và phân tích dữ liệu… Kế toán và nhà quản trị có thể xem các 

báo cáo này phục vụ cho việc ra quyết định đối với doanh nghiệp. 

Tùy theo khả năng của phần mềm cũng như yêu cầu của nhân viên kế toán mà kế 

toán viên có thể sửa dữ liệu, thiết kế mẫu báo cáo phù hợp để làm nên báo cáo theo 

yêu cầu của cấp trên. Nhìn chung các bước của hình thức kế toán máy tính tương tự 

với phần mềm kế toán thông thường, tuy nhiên thay vì phải thực hiện thao tác thủ 

công, việc sử dụng phần mềm kế toán giúp tiết kiệm cả thời gian và công sức trong 

công tác kế toán hơn, đồng thời cũng hạn chế sai sót, tránh hậu quả về sau cho doanh 

nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chương 2 Thực Trạng Hạch Toán Tiền Lương Và Các 

Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Tnhh Aeon Việt 

Nam- Chi Nhánh Hải Phòng. 

2.1. Khái quát chung về Công Ty TNHH AEON Việt Nam- chi nhánh Hải 

Phòng. 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty TNHH AEON Việt Nam- 

chi nhánh Hải Phòng. 

- AEON hiện là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới 

với 179 liên doanh trong và ngoài nước Nhật Bản. Được thành lập từ năm 1758, với 

lịch sử trải dài trên 250 năm, Tập đoàn AEON là một trong những nhà bán lẻ lâu đời 

nhất tại Nhật Bản. 

- Người đại diện Ông Furusawa Yasuyuki- Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH 

AEON Việt Nam 

-  Trực thuộc AEON - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, Công ty TNHH AEON 

Việt Nam chính thức thành lập vào ngày 07/10/2011, đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh 

doanh bán lẻ đa dạng. Với triết lý bất biến "theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người, 

đóng góp cho cộng đồng với việc lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi” 

- AEON chính thức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 dưới hình thức Văn 

phòng Đại diện (01/12/2009 – 10/07/2012). Ngày 07/10/2011, được sự chấp thuận 

từ UBND Thành phố Hồ Chí Minh, AEON thành lập Công ty TNHH AEON Việt 

Nam kinh doanh chủ đạo 5 mảng sau 

1. Trung tâm mua sắm 

2. Trung tâm bách hóa tổng hợp & siêu thị 

3. Cửa hàng chuyên doanh 

4. Trang thương mại điện tử 

5. Siêu thị vừa và nhỏ 



THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ TT BHTH & ST AEON – HẢI PHÒNG LÊ 

CHÂN 

• Tên Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON – Hải Phòng Lê Chân  

• Địa chỉ Trung tâm Mua sắm AEON – Hải Phòng Lê Chân Đường Hồ Sen – 

Cầu Rào 2, phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng  

• Giám đốc Ông Sakagami Masaomi Quản lý và vận hành CÔNG TY TNHH 

AEON VIỆT NAM  

• Giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng Ông Phan Đức 

Thông 

• Tổng diện tích sàn Khoảng 18,808 m2  

• Tổng diện tích bán hàng Khoảng 13,415 m2  

• Thời gian hoạt động  

+ Tầng 1 Ngày thường và thứ 7 0800 – 2200 và Ngày chủ nhật 0700 – 2200 

+ Tầng 2 Ngày thường 1000 – 2200 và Cuối tuần và ngày lễ 0900 – 2200 

+ Mở cửa hoạt động xuyên suốt năm 

• Số lượng nhân viên Khoảng 531 nhân viên  

- Mô hình các tầng trong TT BHTH & ST AEON – Hải Phòng Lê Chân  

• Tầng 1 Cung cấp các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng 

ngày của mỗi gia đình như rau củ quả và thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng gói 

và thực phẩm chế biến sẵn tại Khu vực siêu thị và Khu ẩm thực tự chọn Delica; các 

sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại cửa hàng Glam Beautique, các sản phẩm 

điện tử, điện gia dụng, …  

• Tầng 2 Cung cấp các mặt hàng đa dạng cho cả gia đình, bao gồm quần áo, 

phụ kiện thời trang, giày dép, túi xách cho cả nam và nữ; các sản phẩm chất lượng 



và phòng cho chăm sóc trẻ em dành riêng cho mẹ và bé tại khu vực Kids Republic; 

các sản phẩm trang trí nội thất và văn phòng phẩm, … - Dịch vụ tận tâm, mang đến 

trải nghiệm tuyệt vời cho Khách hàng  

• AEON luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng sự an tâm và 

sự tin cậy trong cuộc sống hàng ngày. Giữ vững triết lý “Tất cả vì khách hàng”, 

chúng tôi cam kết mang đến những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời “Chuẩn chất 

AEON” bằng nhiều tiện ích và dịch vụ vượt trội. 

1. Mua sắm đa kênh khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại TT BHTH 

& ST AEON – Hải Phòng Lê Chân, sau đó quyết định mua hàng thông qua nhiều 

kênh khác nhau như mua hàng trực tiếp, mua hàng qua điện thoại và mua hàng trực 

tuyến tại trang thương mại điện tử AEONEshop hoặc qua ứng dụng AEON trên điện 

thoại.  

2. Ưu đãi dành riêng cho Thẻ Khách hàng thành viên & Thẻ Mẹ Bé  

3. Phòng chăm sóc trẻ em (Baby room) của AEON tại tầng 2 thấu hiểu nhu cầu của 

các khách hàng là phụ nữ mang thai, có con nhỏ khi đi mua sắm, TT BHTH & ST 

AEON – Hải Phòng Lê Chân bố trí Phòng chăm sóc trẻ em để khách hàng có thể 

cho bé ti sữa, pha sữa và chuẩn bị thức ăn, thay tã, vệ sinh cho bé và vệ sinh các vật 

dụng.  

4. Dịch vụ giao hàng miễn phí toàn quốc  

5. Dịch vụ gói quà miễn phí theo phong cách Nhật Bản với nhiều mẫu mã giấy gói  

6. Quầy thanh toán Ưu tiên – AEON ECO – dành riêng cho các khách hàng không 

sử dụng túi ni-lông tự hủy sinh học; nhằm khuyến khích khách hàng mang túi riêng 

khi đi mua sắm để giảm thiểu rác thải nhựa dùng 01 lần, vì sức khỏe của khách hàng 

và bảo vệ môi trường sống  

7. Cùng nhiều dịch vụ khác máy cung cấp nước đá bảo quản thực phẩm tươi sống 

2.1.2 Nhiệm vụ, chức năng của Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải 

Phòng. 



- Mở cửa vào giữa tháng 12/2020, AEON – Hải Phòng Lê Chân là Trung tâm Bách 

hóa Tổng hợp và Siêu thị (viết tắt là TT BHTH & ST) đầu tiên của Công ty TNHH 

AEON Việt Nam (viết tắt là AEON Việt Nam) tại thành phố cảng Hải Phòng (quận 

Lê Chân), và thứ 6 trên toàn quốc. Với sứ mệnh mang đến cho người dân Hải Phòng 

những trải nghiệm mua sắm “chuẩn chất AEON” thông qua việc cung cấp sản phẩm 

chất lượng, dịch vụ và tiện ích đa dạng, TT BHTH & ST AEON – Hải Phòng Lê 

Chân hứa hẹn sẽ góp phần tạo sự thoải mái, tiện lợi và nâng tầm phong cách sống 

hàng ngày của khách hàng địa phương. Qua đó, TT BHTH & ST AEON – Hải Phòng 

Lê Chân hướng tới trở thành tâm điểm không thể bỏ qua của thành phố cảng Hải 

Phòng, mang những trải nghiệm mua sắm hiện đại không chỉ đến người dân đất Cảng 

mà còn các tỉnh thành lân cận. 

- AEON luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng sự an tâm và sự tin 

cậy trong cuộc sống hàng ngày. Giữ vững triết lý “Tất cả vì khách hàng”, chúng tôi 

cam kết mang đến những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời “Chuẩn chất AEON” bằng 

nhiều tiện ích và dịch vụ vượt trội. 

1. Mua sắm đa kênh khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại TT BHTH 

& ST AEON – Hải Phòng Lê Chân, sau đó quyết định mua hàng thông qua nhiều 

kênh khác nhau như mua hàng trực tiếp, mua hàng qua điện thoại và mua hàng trực 

tuyến tại trang thương mại điện tử AEONEshop hoặc qua ứng dụng AEON trên điện 

thoại.  

2. Ưu đãi dành riêng cho Thẻ Khách hàng thành viên & Thẻ Mẹ Bé  

3. Phòng chăm sóc trẻ em (Baby room) của AEON tại tầng 2 thấu hiểu nhu cầu của 

các khách hàng là phụ nữ mang thai, có con nhỏ khi đi mua sắm, TT BHTH & ST 

AEON – Hải Phòng Lê Chân bố trí Phòng chăm sóc trẻ em để khách hàng có thể 

cho bé ti sữa, pha sữa và chuẩn bị thức ăn, thay tã, vệ sinh cho bé và vệ sinh các vật 

dụng.  

4. Dịch vụ giao hàng miễn phí toàn quốc  

5. Dịch vụ gói quà miễn phí theo phong cách Nhật Bản với nhiều mẫu mã giấy gói  



6. Quầy thanh toán Ưu tiên – AEON ECO – dành riêng cho các khách hàng không 

sử dụng túi ni-lông tự hủy sinh học; nhằm khuyến khích khách hàng mang túi riêng 

khi đi mua sắm để giảm thiểu rác thải nhựa dùng 01 lần, vì sức khỏe của khách hàng 

và bảo vệ môi trường sống  

7. Cùng nhiều dịch vụ khác máy cung cấp nước đá bảo quản thực phẩm tươi sống 

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi 

nhánh Hải Phòng. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động 

quản lý. Công ty có cơ cấu tổ chức các bộ phận sản xuất kinh doanh phòng ban 

nghiệp vụ, bố trí lao động một cách hợp lý, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh, mọi quan hệ công tác được diễn ra đồng bộ, ăn khớp trong toàn Công ty và 

thống nhất sự chỉ đạo tập trung dân chủ.- Các bộ phận trong công ty đều được tổ 

chức và có chức năng nhất định, cố lượng trng các bộ phận được phân bổ hợp lý, 

không dẫn đến tình trang thừa lao động gây lãng phí ngân sách của công ty. 

( Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải 

Phòng) 



- Khối vận hành Ban giám đốc công ty  

- Khối Sales( Tạo ra doanh thu) Bao gồm 4 ngành hàng như đã nêu trên, trong các 

ngành hàng bao gồm 4 cấp bậc sau 

+ G4: Trưởng ngành hàng- kinh niệm trên 5 năm về lĩnh vực bán lẻ 

+ G3: Trưởng quầy hàng- kinh nghiệm trên 3 năm về lĩnh vực bán lẻ, quản lý các 

nhóm hàng nằm trong quầy hàng của mình 

VD: Trưởng quầy đồ tươi sống sẽ quản lý nhóm thịt, nhóm cá, nhóm rau 

+ G2: Trưởng nhóm hàng- kinh nghiệm trên 1 năm về lĩnh vực bán lẻ, quản lý 1 

nhóm gồm 3 đến 5 bạn nhân viên. Công việc vụ thẻ bao gồm tạo đơn hàng, sắp xếp 

ca làm việc ... 

+ G1: Nhân viên- không yêu cầu kinh nghiệm. Công việc cụ thể theo sự sắp xếp của 

cấp nhân viên G2. 

- Khối Non- sales( Khối hỗ trợ ) Bao gồm các phòng ban như: 

+ Thu ngân Nhân viên thu ngân là người xử lý công việc tính toán, thu nhận tiền/thẻ 

card/ voucher,.. thanh toán của khách hàng khi họ mua và sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ tại cửa hàng. Bên cạnh đó, thu ngân sẽ thực hiện các công việc liên quan như sổ 

sách, thống kê tiền hàng thanh toán bằng máy tính tiền hay các thiết bị hỗ trợ khác. 

+ Dịch vụ khách hàng Dịch vụ khách hàng như là một hoạt động Đây là cấp độ cơ 

bản. Dịch vụ khách hàng chủ yếu sẽ thể hiện vai trò là giải quyết đơn hàng, lập hóa 

đơn, giải quyết các vấn đề phàn nàn và khiếu nại của khách hàng. 

+ MMD Khu vực giao nhận hàng từ nhà cung cấp. Nhân viên MMD là người sẽ 

kiểm tra chất lượng sản phẩm( VD xe chở kem từ nhà cung cấp có đủ độ lạnh để giữ 

cho hàng hóa không bị hỏng) trước khi giao đến tay các nghành hàng. 

+ Admin Bộ phận Hành chính lo về các vấn đề chi phí trong công ty 

+ Accounting Bộ phận kế toán bao gồm kế toán doanh thu, kế toán thuế, kế toán tiền 

lương... 



+ HR Bộ phận nhân sự bao gồm 3 mảng tuyển dung, đào tạo và phúc lợi 

+ SPA Bộ phận thiết kế bảng giá cho sản phẩm 

+ QC Bộ phận kiểm soát chất lượng hàng hóa trên các quầy, kệ hàng. Đảm bảo sản 

phẩm trước khi đến tay người dùng phải ở mức tốt nhất. 

2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi 

nhánh Hải Phòng. 

( Sơ đồ 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Aeon Việt Nam- 

chi nhánh Hải Phòng) 

2.1.4.1. Trưởng Bộ phận Kế toán ( Accountant Division Leader- G3) 

• Kiểm tra và đối chiếu báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày với két sắt lớn 

• Theo dõi Sự kiểm tra và sự giám sát của mỗi pos thu ngân trên hệ thống với 

báo cáo của thu ngân 



• Kiểm tra hàng ngày và giám sát quỹ tiền mặt trên hệ thống với quỹ tiền mặt 

thực tế được giám sát bởi khối dịch vụ khách hàng 

• Làm báo cáo quỹ tiền mặt 

• Làm báo cáo hàng tháng về thuế GTGT đầu ra cho văn phòng kế toán trên 

Tổng xác nhận 

• Lập kế hạch hàng tháng về các nhiệm vụ và nhân sự làm việc 

•  Được phân công chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán. Phụ 

trách kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết một số phần. Thiết lập, tổ chức, quản 

lý bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của toàn công ty. Thiết lập 

sổ sách ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng theo quy định của nhà 

nước về chế độ sổ sách đã đăng ký. Tính toán trích lập đúng đủ kịp thời các 

khoản nộp ngân sách, các khoản vay nợ, công nợ phải trả. 

2.1.4.2. Trưởng nhóm kế toán ( Accountant Group Leader- G2 ) 

• Kiểm tra và giám sát hoạt động của các nhân viên kế toán G1 

• Trao đổi với các bên ngân hàng 

• Chịu trách nhiệm mảng kế toán tiền lương 

2.1.4.3. Nhân viên kế toán ( Accountant Staff- G1)  

• Kiểm tra thông tin trên hóa đơn và đảm bảo tính chính xác, đúng thời gian và  

• Đối chiếu hóa đơn với PO để thanh toán cho nhà cung cấp 

• Kiểm soát và điều chỉnh PO sai giá/ số lượng trên hệ thống và đảm bảo không 

trì hoãn thanh toán 

• Chuẩn bị nhập dữ liệu VAT hàng ngày, nộp đúng hạn và chính xác đến văn 

phòng chính 

• Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn 

• Kế toán tiền mặt, tiền gửi 

• Thủ quỹ 

2.2. Thực trạng về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

của Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng 

2.2.1 Tổ chức lao động của công ty 



Tính đến tháng 31/12/2022 tổng số lao động của công ty là 475 nhân viên. Số lượng 

lao động không biến động nhiều so với năm trước. Tuy đứng trước rất nhiều khó 

khăn và thách thức trước việc bình thường hóa sau đại dịch COVID-19 nhưng suốt 

năm qua việc kinh doanh của công ty vẫn ổn định và có sự tăng trưởng từ 15-20%. 

Bởi vậy đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người công nhân viên. Số lượng 

nhân viện hiện tại phù hợp với tình hình phát triển công ty, công ty cũng có rất nhiều 

chính sách đào tạo nhân viên, chi nhánh từ các thành phố khác cũng đang được nhân 

rộng ra theo chính sách của tập đoàn Aeon. Vây nên số lượng nhân viên qua các năm 

cũng có sự biến động không ngừng ở tất cả các vị trí hay cấp bậc. 

Bước sang năm 2023, công ty có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức nhân viên ở tất cả 

các bộ phận và cũng có những nhân việc bắt đầu với những vị trí ở cấp bậc cao hơn. 

Công ty luôn chú ý và luôn tạo động lực tới tất cả các bạn nhân viên nhằm tìm ra 

những nhân tài xứng đáng nhất với các vị trí cấp bậc quản lý. Công ty cũng tạo điều 

kiện giúp cho các bạn nhân viên thử sức ở nhiều vị trí khác nhau nhằm tìm ra những 

vị trí công việc phù hợp với năng lực của các bạn nhân viên. 



( Bảng 2.1: Số lượng tổ chức lao động trong Công ty) 



2.2.2 Quy chế lương- thưởng tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải 

Phòng. 

Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh của năm trước và kế hoạch kinh doanh của năm sau 

để xây dựng mức tiền lương cho bộ phận quản lý của công ty(đồng thời căn cứ vào 

tình hình kinh doanh để điều chỉnh mức lương tối thiểu của công ty). 

2.2.2.1 Loại hình lao động của Aeon Hải Phòng 

+ Nhân viên Full-time bao gồm nhân viên cả khối nghành hàng và nhân viên khối 

văn phòng có thời gian làm việc 8 tiếng/ ngày 

+ Nhân viên Part- time Aeon có 3 dạng nhân viên Part- time 

• Nhân viên part-time 6 giờ/ngày, 6 ngày/ tuần 

• Nhân viên part- time cuối tuần chỉ làm t7, Cn, các ngày lễ tết( 8h/ngày) 

• Nhân viên part- time thai sản thay thế thai sản trong 6 tháng( 8h/ ngày) 

- Nhằm thúc đẩy, tăng cường năng suất lao động kế toán cần hạch toán chính xác về 

lao động, để quản lý số lượng lao động, công ty cần sử dụng bảng chấm công và đưa 

vào danh sách lao động của từng nhóm, từng quầy của từng bộ phận theo dõi ghi 

từng công nhân trong tháng. Từ đó làm cơ sở để tính lương cho công nhân viên. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tổ chức hạch toán việc sử dụng thời gian lao 

động và kết quả lao động. 

2.2.2.2. Tiền lương và các loại hình tiền lương tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam- 

chi nhánh Hải Phòng. 

- Lương theo hợp đồng lao động dành cho các bạn  

• nhân viên full- time  

• nhân viên part- time thai sản  

- Lương theo thời gian dành cho các bạn  

• nhân viên part-time cuối tuần 

• nhân viên part time 6h/ ngày- 6 ngày/ tuần 



- Ngoài tiền lương theo hợp đồng lao động, công ty còn có rất nhiều các khoản 

thưởng thêm như thưởng doanh số, thường tay nghề cho các nhân viên thuộc bộ 

phận đặc biệt như( nhóm bánh mì, nhóm sushi, nhóm thu ngân),.... 

- Thêm giờ Căn cứ vào số công thực tế làm thêm x tiền lương thực tế của người lao 

động x 150% (theo quy định của công ty đối với nhân viên Full- time) 

         x 100% ( theo quy định của công ty đối với nhân viên Part- time) 

- Những ngày quốc lễ trong năm Vì là công việc mang tính chất đặc thù nên thưởng 

những ngày quốc lễ của Công ty cũng có sự khác biệt 

+ Đối với nhân viên làm việc trong những ngày nghỉ quốc lễ trong năm sẽ có 2 sự 

lựa chọn 

• Tiền lương thực tế* 400% tiền lương( Theo quy định của nhà nước) 

• Tiền lương thực tế* 300% tiền lương + 1 ngày nghỉ bù 

+ Đối với nhân viên không làm việc trong ngày quốc lễ sẽ nghỉ hưởng nguyên lương 

- Thưởng trong năm Ngày lễ 1-5; 2-9; tết dương lịch mỗi cán bộ công nhân viên là 

200.000đ (áp dụng đối với văn phòng công ty và nhân viên ở khối bán hàng trả lương 

theo cơ chế trả lương của công ty) 

- Thưởng doanh thu Cuối tháng nếu như doanh số của hàng đạt chỉ tiêu đề ra hay 

vượt chỉ tiêu đề ra nhân viên trong toàn bộ của hàng đều được 1 phần thưởng gọi là 

“ Thưởng intensive”, Phần thưởng nhằm cảm ơn các bạn đã nỗ lực làm việc hết mình 

trong 1 tháng vừa qua và cũng là động lực giúp cho các bạn luôn nỗ lực 100% sức 

mình trong những tháng tiếp theo. Mức thưởng được quy định như sau 

• Đạt 95% so với chỉ tiêu thưởng 200.000Đ 

• Đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra 500.000Đ 

• Đạt 120% sơ với chỉ tiêu đề ra 1.000.000Đ 

• Đạt 150% so với chỉ tiêu đề ra 1.200.000Đ 

- Hình thức chiết khấu mua hàng dành riêng cho nhân viên Aeon 



• Ngành hàng FL1 Chiết khấu 5% 

• Ngành hàng FL2 Chiết khấu 5% 

• Ngành hàng SL Chiết khấu 6% 

• Ngành hàng HL Chiết khấu 7% 

• Nhân viên cấp bậc G1 Tối đa 5.000.000Đ 

• Nhân viên cấp bậc G2 Tối đa 10.000.000Đ 

• Nhân viên cấp bậc G3 Tối đa 20.000.000Đ 

• Nhân viên cấp bậc G4 Tối đa 25.000.000Đ 

• Nhân viên cấp bậc G5 Tối đa 35.000.000Đ 

- Phụ cấp thu ngân Dành cho các bạn Full- time ở các nghành hàng không phải nhân 

viên thu ngân, nhưng đã học nghiệp vụ thu ngân và có chứng chỉ do công ty cấp 

150.000đ/ tháng. 

- Hình thức trả lương đảm bảo sự công bằng cho người lao động, bên cạnh đó còn 

khuyến khích công nhân viên làm việc có hiệu quả, tăng năng suất lao động. 

- Hàng tháng sau khi kế toán đã tiến hành tổng hợp tiền lương phải trả cho công nhân 

viên theo từng đối tượng sử dụng và tính toán các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo 

mẫu qui định việc lập bảng "Phân bổ tiền lương và trích BHXH" mẫu số 01/LĐTL 

thì mới căn cứ vào đó để trả lương cho công nhân viên một cách chính xác. 

2.2.2.3. Các khoản trích theo lương tại công ty 

- Công ty thực hiện chế độ tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định của Nhà 

nước.  

* Giai đoạn từ ngày 01/01/2022- 30/06/2022( 9 tháng) tỷ lệ trích phần trăm bảo 

hiểm: 

- Cụ thể trong khoản trích BHXH là 17% trích vào DN thì trong đó: Trích 14% vào 

quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Còn 8% trích vào lương Người lao đông( sẽ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất).  



Các khoản bảo hiểm trích theo lương
Trích vào chi phí của 

doanh nghiệp

Trích vào lương của 

người lao động
Tổng 

Bảo hiểm xã hội( BHXH)
17% 8% 25%

Bảo hiểm y tế( BHYT)
3% 1,50% 4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp( BHTN)
1% 1%

Tổng các khoản bảo hiểm 
20% 11% 31%

Kinh phí công đoàn( KPCĐ)
2% 2%

Tổng : Bảo hiểm+ Công đoàn
22% 11% 32,5%

Giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/06/2022( 9 Tháng), tỷ lệ trích bảo hiểm sẽ như sau:

 

( Bảng 2.2: Tỷ lệ trích bảo hiểm) 

* Giai đoạn từ ngày 01/07/2022- 30/09/2022( 3 tháng) tỷ lệ trích phần trăm bảo 

hiểm: 

- Cụ thể trong khoản trích BHXH là 17.5% trích vào DN thì trong đó: Trích 14% 

vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0.5% vào quỹ Bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

 

 



Các khoản bảo hiểm trích theo lương
Trích vào chi phí của 

doanh nghiệp

Trích vào lương của 

người lao động
Tổng 

Bảo hiểm xã hội( BHXH)
17,5% 8,0% 25,5%

Bảo hiểm y tế( BHYT)
3,0% 1,5% 4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp( BHTN)
1,0% 1,0%

Tổng các khoản bảo hiểm 
20,5% 10,5% 31,0%

Kinh phí công đoàn( KPCĐ)
2,0% 2,0%

Tổng : Bảo hiểm+ Công đoàn
22,5% 10,5% 33,0%

Giai đoạn từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022( 3 Tháng), tỷ lệ trích bảo hiểm sẽ như sau:

 

( Bảng 2.3: Tỷ lệ trích bảo hiểm) 

* Giai đoạn từ ngày 01/10/2022 trở về sau tỷ lệ trích phần trăm bảo hiểm: 

- Cụ thể trong khoản trích BHXH là 17.5% trích vào DN thì trong đó: Trích 14% 

vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0.5% vào quỹ Bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Trường hợp là doanh nghiệp hoạt động trong các nghành nghề có nguy cơ cao về 

TNLĐ- BNN: Nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐTBXH chấp 

thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ- BNN với mức 0.3% 

 



Các khoản bảo hiểm trích theo lương
Trích vào chi phí của 

doanh nghiệp

Trích vào lương của 

người lao động
Tổng 

Bảo hiểm xã hội( BHXH)
17,5% 8,0% 25,5%

Bảo hiểm y tế( BHYT)
3,0% 1,5% 4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp( BHTN)
1,0% 1,0% 2,0%

Tổng các khoản bảo hiểm 
21,5% 10,5% 32,0%

Kinh phí công đoàn( KPCĐ)
2,0% 2,0%

Tổng : Bảo hiểm+ Công đoàn
23,5% 10,5% 34,0%

Giai đoạn từ ngày 01/10/2022 trở đi, tỷ lệ trích bảo hiểm sẽ như sau:

 

( Bảng 2.4. Tỷ lệ trích bảo hiểm) 

2.2.3 Cách tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty  

Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng hiện nay đang áp dụng cách 

tính lương theo thời gian cho khối nhân viên làm việc theo hình thức bán thời gian( 

Part- time) và lương thỏa thuận cho cán bộ công nhân viên thuộc khối toàn thời gian( 

Full- time). Công ty sẽ có kế toán tiền lương phụ trách tính lương cho cán bộ công 

nhân viên thuộc công ty mình sau đó tổng hợp báo cáo lên tổng công ty kế hoạch 

thanh toán lương cho đơn vị mình, kế toán tiền lương tổng công ty chịu trách nhiệm 

tổng hợp số liệu và báo cáo trình giám đốc xét duyệt.  

Các khoản trích theo lương ở công ty 



Các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo 

phần trăm quy định của Nhà nước.  

Lưu ý Aeon có 3 dạng nhân viên part- time, chỉ duy nhất loại hình nhân viên part-

time cuối tuần là không đóng các khoản bảo hiểm, 2 loại hình nhân viên còn lại đều 

trích nộp bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm quy định của pháp luật 

+ BHXH: Công ty trích 25.5% tiền lương cơ bản phải trả cán bộ công nhân viên 

trong đó 17.5% tính vào chi phí giá thành bộ phận có liên quan còn 8% người lao 

động phải nộp bằng cách khấu trừ vào lương. 

+ BHYT: trích nộp 4.5% tiền lương cơ bản phải trả CBCNV trong đó 3 % tính vào 

chi phí giá thành và 1.5% người lao động phải nộp bằng cách khấu trừ lương. 

+BHTN: trích nộp 2% tiền lương cơ bản phải trả CBCNV trong đó 1% tính vào chi 

phí giá thành và 1% người lao động phải nộp bằng cách khấu trừ lương. 

+ KPCĐ: trích nộp 2% tiền lương cơ bản phải trả CBCNV trong đó 2% tính vào chi 

phí giá thành  

Đối với từng khối cách tính lương như sau 

2.2.3.1. Cách tính lương khối nhân viên toàn thời gian (Full- time) 

Lương thỏa thuận trên hợp đồng được áp dụng với các hình thức lao động sau 

• Nhân viên toàn thời gian 

• Nhân viên thay thế thai sản( 8h/ ngày, làm tối đa 6 tháng) 

Công thức tính lương như sau  

Mức lương thực lĩnh= Lương thỏa thuận trên hợp đồng lao động – Các khoản trích 

theo lương theo quy định + Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định 

VD1: Trích bảng tính lương tháng 3/2022, chị Nguyễn Khánh Linh( Chức vụ Trưởng 

nhóm nhân sự), trong tháng chị Linh đi làm đủ số ngày làm việc theo chế độ cho bộ 

phận văn phòng là 26 ngày có 

• Mức lương cơ bản theo thỏa thuận trên hợp đồng là 11.500.000Đ 



• Phụ cấp theo quy định của công ty trong tháng này chị Linh được hưởng gồm 

có  

+ Tiền xăng xe( 10.000/ ngày) 260.000 

+ Tiền chuyên cần( Đi làm đủ số công, không mắc lỗi đi sớm về muộn) 

350.000 

+ Phụ cấp dinh dưỡng( Đối với nhân viên full- time có thâm niên trên 1 năm) 

200.000 

+ Tiền chiết khấu mua hàng 278.135Đ 

+ Thưởng doanh thu 500.000Đ  

• Các khoản khấu trừ theo lương theo quy định 

+ BHXH( 8%) 920.000 

+ BHYT( 1.5%) 172.500 

+ BHTN( 1%) 115.000 

+ KPCĐ 30.000( Theo quy định của công ty) 

➔ Mức lương thực lĩnh= Lương thỏa thuận trên hợp đồng lao động – Các khoản 

trích theo lương theo quy định + Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định        

 = 11.500.000 + ( 260.000+ 350.000+ 200.000+ 278.135+ 500.000) – (920.000+ 

172.500+ 115.000+ 30.000)  

= 11.850.635Đ là mức lương thực lĩnh của chị Nguyễn Khánh Linh trong tháng 

3/2022. 

VD2: Trích bảng tính lương tháng 4/2022, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh( Nhân viên 

thay thế thai sản- phòng kế toán), trong tháng chị Ngọc Anh đi làm đủ số ngày làm 

việc theo chế độ cho bộ phận văn phòng là 26 ngày có: 

• Mức lương cơ bản trên hợp đồng: 6.000.000 

• Phụ cấp được hưởng theo quy định công ty: 

+ Tiền xăng xe: 10.000*26= 260.000 

+ Tiền chuyên cần: 350.000 

• Các khoản khấu trừ vào lương theo quy định: 

+ BHXH( 8%): 480.000 



+ BHYT( 1.5%): 90.000 

+ BHTN( 1%): 60.000 

+ Nhân viên làm theo dạng hợp đồng thai sản không phải đống phí công đoàn 

do thời gian làm việc ngắn. 

➔ Mức lương được hưởng  

= 6.000.000 + ( 260.000+350.000) - ( 480.000+90.000+60.000) = 5.980.000 

* Phiếu lương của chị Nguyễn Thị Ngọc Anh: 

( Bảng 2.5.  Phiếu lương của nhân viên ) 



2.2.3.2. Cách tính lương khối nhân viên bán thời gian (Part- time) 

Lương tính theo giờ của khối nhân viên làm việc part-time dao động từ 25.000- 

28.000Đ/ giờ tùy thuộc vào khối ngành hàng.Lương tính theo thời gian được áp dụng 

với các bạn nhân viên Part- time 

• Part- time cuối tuần, lễ tết( 8h/ ngày) 

• Part- time 6h/ ngày, 6 ngày/ tuần 

* Chú ý Nhân viên Part- time cuối tuần không được đóng bảo hiểm. 

Công thức tính lương như sau  

Mức lương thực lĩnh= Số giờ công thực tế* số tiền trên một giờ công theo quy định 

– Các khoản trích theo lương theo quy định + Các khoản phụ cấp được hưởng theo 

quy định. 

VD1 Trích bảng lương tháng 4/2022, chị Lê Thị Cẩm Tú- nhân viên thu ngân bán 

thời gian làm cuối tuần. Trong tháng chị đi làm 12 ngày, lương nhân viên thu ngân 

bán thời gian theo quy định của công ty là 27.000Đ/ giờ.  

• Lương thực tính của chị= 27.000*8*12= 2.592.000Đ 

• Phụ cấp theo quy định của công ty theo quy định 

+ Tiền xăng xe 10.000*12= 120.000Đ 

          + Thưởng doanh thu  200.000Đ 

➔ Mức lương thực lĩnh= 2.592.000+ 120.000+ 200.000= 2.912.000Đ 

VD2 Trích bảng lương tháng 4/2022, anh Nguyễn Tuấn Minh- nhân viên bán thời 

gian quầy thời trang nam theo hình thức 6 giờ/ ngày- 6 ngày/tuần. Trong tháng anh 

đi làm đủ 26 ngày công theo quy định của công ty. Lương nhân viên ngành hàng thời 

trang là 28.000Đ/ giờ. 

• Lương thực tính= 28.000*6*26=4.368.000 

• Phụ Cấp theo quy định của công ty 

+ Tiền xăng xe= 10.000*26= 260.000Đ 

+ Tiền chuyên cần 350.000Đ 



+ Thưởng doanh thu 200.000Đ 

+ Phụ cấp thu ngân 150.000Đ 

• Các khoản khấu trừ theo lương theo quy định 

+ BHXH( 8%) 349.440 

+ BHYT( 1.5%) 65.520 

+ BHTN( 1%) 43.680 

+ KPCĐ 30.000( Theo quy định của công ty) 

➔ Mức lương thực lĩnh= 4.368.000+( 260.000+350.000+200.000+150.000) 

- ( 349.440+65.520+43.680+30.000) 

= 5.117.760 là mức lương thực lĩnh của anh Minh trong tháng 3 

2.2.4 Chứng từ và Sổ sách của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 

2.2.4.1.  Sổ kế toán 

Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán của công ty áp dụng theo chuẩn mực kế toán 

ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài Chính  

Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01 đến hết ngày 31/12 năm báo cáo 

Đơn vị tiền tệ áp dụng chung là đồng Việt Nam (VNĐ). 

* Trình tự ghi sổ của kế toán được phản ánh qua sơ đồ sau 



 

( Sơ đồ 2.3.  Luân chuyển theo hình thức Nhật Ký Chung) 

* Giải thích trình tự ghi chép trong hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 

 Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã được kiểm tra dùng làm căn cứ ghi sổ. Trước 

hết ghi vào Nhật ký chung, sau đó, căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung 

để ghi vào sổ cái tài khoản phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì 

đồng thời với việc ghi sổ nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các 

sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm kế toán cộng số liệu trên sổ cái lập bảng cân đối số 

phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu trên sổ cái và bảng tổng 

hợp chi tiết ( được lập từ sổ, thẻ chi tiết) được dùng để lập báo cáo tài chính. 



Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng cân  

đôi số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên sổ  

nhật ký chung. 

2.2.4.2.  Chứng từ sử dụng 

- Hồ sơ tham gia bảo hiểm 

- Bảng chấm công 

- Hợp đồng lao động  

- Danh sách cấp phát lương 

- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội  

- Các phiếu chi, các chứng từ tài liệu khác về các khoản tạm ứng, khấu trừ,  

trích nộp, ... liên quan. 

2.2.4.3.  Quy trình hạch toán tiền lương 

- Hàng tháng trên cơ sở các chứng từ về lao động và tiền lương liên quan kế toán 

tiến hành phân loại, tổng hợp tiền lương phải trả cho từng đối tượng sử dụng, trong 

đó phân biệt lương cơ bản và các khoản khác để ghi vào các cột tương ứng thuộc 

TK 334 ( Phải trả công nhân viên ) vào từng dòng thích hợp trên bảng phân bổ tiền 

lương và bảo hiểm xã hội. 

- Căn cứ vào tiền lương phải trả thực tế ( lương chính, phụ cấp ) và tỷ lệ qui  

định về các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN để tính trích và ghi vào cột  

TK338 ( TK3382, TK3383, TK3384,TK 3389) 

 Căn cứ vào bảng chấm công hàng ngày của các đơn vị, kế toán lương lấy đó  

làm căn cứ để tính lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên. 

Bước 1 Theo dõi chấm công 

Bước 2 Tính lương, thưởng phải trả công nhân viên 

Bước 3 Trích các loại bảo hiểm 

Bước 4 Thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên 



 

( Sơ đồ 2.4.  Quy trình công tác kế toán tiền lương) 

2.2.4.4. Tài khoản sử dụng 
 

- TK 334: Tiền lương phải trả công nhân viên 

+Tài khoản 334 dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các 

khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền 

thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao 

động. 

+ Tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: Thanh toán lương và thanh 

toán các khoản khác. 

• Tài khoản 3341 - Phải trả công người lao động: Phản ánh các khoản phải trả 

và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh 



nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các 

khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên. 

• Tài khoản 3348 - Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả 

và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công 

nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất về 

tiền công và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động. 

(Sơ đồ 2.5.  Sơ đồ chữ T TK 334 Phải trả CNV) 

- TK 338: Các khoản trích theo lương 

+ Tài khoản phải trả, phải nộp khác dùng để phản ánh về tình hình thanh toán các 

khoản phải nộp, phải trả khác ngoài việc phản ánh ở tài khoản khác hạch toán ở 

nhóm tài khoản (TK) 33 từ TK 331 đến TK 337. Ngoài ra, tài khoản này dùng để 

hạch toán nhận trước về việc đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các khoản 

chênh lệch tỷ giá phát sinh trong việc bán thuê lại tài sản là thuê tài chính và thuê 

hoạt động. 



+ Kết cấu tài khoản 

(Sơ đồ 2.6. Sơ đồ chữ T TK 338 Phải trả, phải nộp khác ) 

• Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ xử lý Thể hiện giá trị tài sản thừa chưa xác 

định được nguyên nhân, chờ quyết định xử lý của cấp trên, nếu tài sản thừa 

xác định được nguyên nhân và có hướng xử lý cụ thể thì hạch toán vào tài 

khoản có liên quan, không qua tài khoản 3381; 

• Tài khoản 3382 - Kinh phí công đoàn Thể hiện tình hình trích và thanh toán 

KPCĐ tại đơn vị; 

• Tài khoản 3383 - Bảo hiểm xã hội Thể hiện tình hình trích và thanh toán 

BHXH tại đơn vị; 

• Tài khoản 3384 - Bảo hiểm y tế Thể hiện tình hình trích và thanh toán BHYT 

tại đơn vị; 

• Tài khoản 3385 - Phải trả về cổ phần hóa Thể hiện số phải trả về việc thu bán 

cổ phần vốn nhà nước, khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn góp 



100% của nhà nước sang vốn công ty cổ phần tại thời điểm xác định giá trị 

doanh nghiệp; 

• Tài khoản 3386 - Bảo hiểm thất nghiệp Thể hiện tình hình trích và thanh toán 

BHTN tại đơn vị; 

• Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện Tăng hoặc giảm doanh thu chưa 

thực hiện trong kỳ kế toán (khách hàng trả tiền trước cho 1 kỳ hay nhiều kỳ 

về cho thuê tài sản, lãi nhận trước khi cho vay hoặc mua các công cụ nợ, chênh 

lệch giá bán giữa trả ngay và trả chậm; 

• Tài khoản 3388 - Phải trả, phải nộp khác Thể hiện các khoản phải trả khác trừ 

các khoản thể hiện trên tài khoản 3381 đến 3387. 

- Ngoài ra, kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác  

• TK 141 Tạm ứng. 

• TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp. 

• TK 627 Chi phí sản xuất chung. 

• TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

• TK 335 Chi phí phải trả. 

2.2.4.5.  Phương thức trả lương và kỳ lương 

- Hàng tháng công ty trả lương duy nhất vào 1 ngày chính là ngày mồng 5 của tháng 

sau qua phương thức chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của chính chủ nhân 

viên qua ngân hàng VIETCOMBANK, tuyệt đối không trả qua ngân hàng khác hoặc 

số tài khoản không phải chính chủ của nhân viên 

Cụ thể Chu kỳ lương của Aeon bắt đầu từ ngày 26 tháng này đến ngày 25 tháng sau. 

Lương sẽ được trả vào ngày mồng 5 tháng sau nữa 

VD Chu kỳ lương tháng 11 là từ ngày 26/10 đến ngày 25/11. Nhân viên sẽ nhận 

lương vào ngày 5/12.  

2.2.5 Mô tả nghiệp vụ thực tế 

Nghiệp vụ thực tế kế toán tiền lương nhân viên Nguyễn Thị Ngọc Anh- Bộ phận 

kế toán. Chu kì lương tháng 11/2022( Bắt đầu ngày 26/10/2022- 25/11/2022). 



* Bước1 Xác định hợp đồng lao động, nhân viên còn làm việc tại AEON 

Hợ đồng lao động của người lao động bao gồm 2 tờ, các nội dung trong hợ đồng lao 

động bao gồm 

• Thông tin của người sử dụng lao động và người lao động 

• Các điều khoản trong hợp đồng lao động gồm 4 điều 

* Điều 1 Thười hạn và nội dung công việc 

* Điều 2 Chế độ làm việc 

* Điều 3 Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động 

* Điều 4 Nghãi vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

* Điều 5 Điều khoản thi hành 

• Chữ kí của 2 bên  

  

(Thông tin của 2 bên giữa người sử dụng lao động và người lao động) 



 

( Điều 1, Điều 2, Điều 3 Bộ các điều khoản thỏa thuận gữa hai bên) 



 

( Điều 4 trong hợp đồng lao động) 



 

( Điều 5 trong hợp đồng lao động và chữ kí giữa 2 bên ) 



* Bước 2 Bảng chấm công chi tiết giờ ra giờ vào của từng nhân viên  

( Bảng 2.6: Bảng chấm công chi tiết của nhân viên) 

Cách đọc bảng mã ca 

• Date Ngày làm việc 

• Personel No Mã nhân viên 



• Name Tên nhân viên 

• Personel Surbarea Khu vực làm việc 

• Job Grade Cấp bậc nhân viên 

• Shift Mã ca làm việc 

• From Thời gian vào 

• To Thời gian ra 

* Mã ca làm việc  

Ký hiệu là VXY, trong đó 

X là thời gian làm việc 

• V6 thời gian làm việc là 6 tiếng 

• V8 thời gian làm việc là 8 tiếng 

• VX thời gian làm việc là 10 tiếng 

Y Là số có 2 chữ số chia cho 2 là thời gian bắt đầu vào ca làm việc 

• V618 ca làm việc bắt đầu từ 9h sáng 

• V819 ca làm việc bắt đầu từ 9h30 sáng 

• V830 ca làm việc bắt đầu từ 15h chiều 

➔ VD Mã ca V628 thời gian làm việc là 6 tiếng và ca làm việc bắt đầu từ 14h chiều. 

* Bảng mã ca đặc biệt 

Mã ca Diễn Giải  

PRD Ngày nghỉ tuần, tương ứng với số ngày chủ nhật trong tuần 

AL 
Ngày nghỉ lễ trong năm, mỗi tháng nhân viên sẽ có 1 ngày AL, 

tổng ngày AL trong 1 năm= 12 ngày  

DOFL Ngày nghỉ bù lễ 

ERD Ngày nghỉ dành cho từ cấp bậc G3 trở lên, bằng 6 - PRD 

ALH1 Nghỉ nửa ca đầu 

ALH2 Nghỉ nửa ca sau 

MAR Nghỉ kết hôn, bằng 3 ngày 



NPL Nghỉ không lương 

MAT1 Nghỉ thai sản, nhiều nhất là 6 tháng 

CLC Đóng kho 

BTD Công tác 

PHL Khám thai 

DAT Tử tuất 

Từ bảng mã ca riêng của từng nhân viên chuyển sang bảng mã ca chung của toàn bộ 

nhân viên 

* Bước 3 Đưa mã ca của nhân viên vào Bảng mã ca toàn bộ nhân viên trong công 

ty 



Bảng mã ca nhân viên tháng 11/2022 

( Bảng 2.7. Bảng mã ca của toàn bộ nhân viên trong công ty Tháng 11/2022) 

 



Trong tháng khi cán bộ công nhân viên bị ốm đau, tai nạn… Công ty sẽ tiến hành 

tính và chi trả trợ cấp BHXH cho họ. Trong thời gian nghỉ việc, không hưởng lương 

thông thường người lao động phải nộp cho kế toán tiền lương các chứng từ theo quy 

định như giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế hoặc bệnh viện, giấy chứng nhận nghỉ 

ốm hưởng BHXH…Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán lập phiếu thanh toán trợ 

cấp BHXH cho người lao động. 

* Bước 4 Bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên ở từng nghành hàng tháng 

11/2022  

Bảng thanh toán lương bao gồm các thông tin như sau 

• Họ và tên nhân viên 

• Lương tên hợp đồng hoặc lương theo giờ tùy hình thức lao động của nhân 

viên 

• Các loại phụ cấp nhân viên được hưởng 

• Tổng thu nhập  

• Các khoản trích khấu trừ vào lương bao gồm 

* BHXH( 8%) 

* BHYT ( 1.5%) 

* BHTN( 1%) 

* KPCĐ  

• Lương thực lĩnh 



* Bảng thanh toán tiền lương bộ phận Back Office: 

Đơn vị: Công ty TNHH AEON Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 10, đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương,

quân Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Xăng xe Chuyên cần Dinh dưỡng Phụ cấp thu ngân
Chiết khấu mua 

hàng

Thưởng doanh 

thu
BHXH( 8%) BHYT( 1,5%) BHTN( 1%) KPCĐ Cộng

1 Đinh Thị Thanh Hợp 18.580.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               1.150.125          500.000              21.200.125          1.486.400          278.700          185.800              30.000        1.980.900    19.219.225         

2 Hoàng Thu Thảo 11.850.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               145.897             500.000              13.465.897          948.000             177.750          118.500              30.000        1.274.250    12.191.647         

3 Kim Anh Thiện 11.590.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               198.458             500.000              13.258.458          927.200             173.850          115.900              30.000        1.246.950    12.011.508         

4 Vũ Thị Yến 11.410.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               251.023             500.000              13.131.023          912.800             171.150          114.100              30.000        1.228.050    11.902.973         

5 Đỗ Minh Hương 18.050.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               231.000             500.000              19.751.000          1.444.000          270.750          180.500              30.000        1.925.250    17.825.750         

6 Nguyễn Tuấn Anh 18.500.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               452.152             500.000              20.422.152          1.480.000          277.500          185.000              30.000        1.972.500    18.449.652         

7 Tiêu Thị Tâm 11.590.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               230.122             500.000              13.290.122          927.200             173.850          115.900              30.000        1.246.950    12.043.172         

8 Phạm Thị Ngân Bình 11.590.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               220.000             500.000              13.280.000          927.200             173.850          115.900              30.000        1.246.950    12.033.050         

9 Vũ Ánh Nguyệt 32.000.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               125.898             500.000              33.595.898          2.560.000          480.000          320.000              30.000        3.390.000    30.205.898         

10 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6.000.000        26                260.000       350.000       200.000             150.000               152.145             500.000              7.612.145            480.000             90.000            60.000                30.000        660.000       6.952.145           

11 Đoàn Quang Huy 6.200.000        27                270.000       350.000       200.000             150.000               102.425             500.000              7.772.425            496.000             93.000            62.000                30.000        681.000       7.091.425           

........ 27                ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

23 Nguyễn Khánh Linh 11.568.000      27                270.000       350.000       200.000             150.000               114.523             500.000              13.152.523          925.440             173.520          115.680              30.000        1.244.640    11.907.883         

327.850.000    6.210.000    8.050.000    4.600.000          1.500.000            6.897.153          61.000.000         416.107.153        24.489.562       4.598.555       3.096.578           690.000      32.874.695  383.232.458       

Kế toán thanh toán Kế toán trưởng

Tổng số ngày 

đi làm

Phụ cấp

Tổng thu nhập

Các khoản khấu trừ theo lương

Lương thực lĩnh

Tổng

Hải Phòng, ngày 03/12/2022

Bảng Thanh Toán Tiền Lương- Bộ phận Back Office

Tháng 11/2022

STT Họ và Tên
Lương trên 

hợp đồng

 

( Bảng 2.8. Bảng thanh toán tiền lương bộ phận BO) 



* Bước 5 Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tháng 11/2022 

 

TK 334 - Phải trả 

người lao động

Lương
Kinh phí công đoàn 

( 3382- 2%)

Bảo hiểm xã hội 

( 3383- 17,5% )

  Bảo hiểm Y Tế 

( 3384- 3%) 

Bảo hiểm thất nghiệp 

( 3386- 1% )

A B 1 2 3 4 5 6

1 Tài Khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp( Foodline 2) 1.150.007.586         23.000.152              201.251.328        34.500.228        11.500.076                  270.251.783    

2 Tài Khoản 6271- Chi phí sản xuất chung( CS, MMD, Omni) 1.286.554.574         25.731.091              225.147.050        38.596.637        12.865.546                  302.340.325    

3 Tài khoản 6411- Chi phí bán hàng( FL1, SL, HL) 1.980.456.789         39.609.136              346.579.938        59.413.704        19.804.568                  465.407.345    

4 Tài khoản 6421- Chi phí Quản lý doanh nghiệp( Back- Office) 416.107.153            8.322.143                72.818.752          12.483.215        4.161.072                    97.785.181      

5 Tài khoản 334- Phải trả công nhân viên -                               

Cộng 4.833.126.102         96.662.522              845.797.068        144.993.783       48.331.261                  1.135.784.634 

Người lập bảng                                             Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)  

Minh 

Phạm Thị Minh

        Ngày 4 tháng 12 năm 2022

(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công ty TNHH AEON Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng

Bộ phận: Số 10, đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quân 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Mẫu số 11-LĐTL

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Tháng 11 năm 2022

Số TT

                                     Ghi có Tài khoản

Đối tượng 

sử dụng (Ghi

TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Tổng 338

 

( Bảng 2.9. Bảng phân bổ các khoản trích theo lương tháng 11/2022) 



* Bước 6 Sau khi hoàn thành 

• Bảng thanh toán lương các bộ phận  

•  Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương 

• Bảng tổng hợp số tài khoản và số sổ bảo hiểm của tất cả các nhân viên 

• Bảng tổng hợp gmail của nhân viên 

➔ Kế toán sẽ tiến hành viết phiếu Ủy nhiệm chi lương tháng 11/2022 cho nhân viên 

bộ phận Văn phòng( Back- Office), sau khi ngân hàng nhận được Ủy nhiệm chi thì 

tiền hành thanh toán lương cho nhân viên  

* Ủy nhiệm chi lương Tháng 11/2022 cho nhân viên bộ phận Back- office tại 

Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng 



Sau khi Ngân hàng chuyển tiền cho công ty bảo hiểm thì gửi lại cho Công ty TNHH 

Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng giấy báo nợ. Mặt khác sau khi xem xét lại 

danh sách những người hưởng trợ cấp BHXH ngắn hạn, công ty BHXH sẽ gửi trả 

công ty số tiền đã trợ hộ công ty bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng. Ngân hàng sẽ 

gửi cho Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng giấy báo Có. Căn cứ 

vào giấy báo Nợ và giấy báo Có, kế toán vào Nhật ký chứng từ và sổ cái TK3383



* Nhật kí chung : 

Đơn vị : Công ty TNHH AEON Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 10, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D H 1 2

............... ..... ....

6411 1.980.456.789     

334 1.980.456.789     

622 1.150.007.586     

334 1.150.007.586     

6271       1.286.554.574 

334       1.286.554.574 

6421         416.107.153 

334         416.107.153 

622         270.251.783 

334 128.881.037        

338         399.132.820 

6271 302.340.325        

334 178.584.695        

338         480.925.020 

6411 465.407.345        

334 265.256.689        

338         730.664.034 

6421 97.785.181          

334 32.874.695          

338         130.659.876 

...............

1111 1.000.000.000     

112 1.000.000.000     

331 142.000.000        

112 142.000.000        

............... ..... ....

Ngày mở sổ: 01/01/2022

07/12/2022

Trả tiền cho nhà nhà cung cấp bằng TGNH07/12/2022UNC 54638907/12/2022

Rút quỹ tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 07/12/2023PT 54212

04/12/2022 04/12/2022

                    Đơn vị tính: VNĐ

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Số phát sinhSố hiệu TK 

đối ứng

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm 2022

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hạch toán lương bộ phận Non- Sales

Hạch toán trích nộp các khoản trích theo lương của bộ phận QLDN( BO)

Hạch toán trích nộp các khoản trích theo lương của bộ phận bán hàng( F1, 

SL, Hl)

Hạch toán lương bộ phận Foodline 1, Softline, Hardline
Bảng Thanh toán lương bộ phận Foodline 1, 

Softline, Hardline T11/2022

04/12/2022
Bảng phân bổ lương các khoản trích theo lương 

T11
04/12/2022

04/12/2022
Bảng phân bổ lương các khoản trích theo lương 

T11
04/12/2022

04/12/2022
Bảng phân bổ lương các khoản trích theo lương 

T11
04/12/2022

04/12/2022 Bảng thanh toán lương bộ phận Foodline 2 T11 04/12/2022 Hạch toán lương bộ phận Foodline 2

04/12/2022
Bảng phân bổ lương các khoản trích theo lương 

T11
04/12/2022

Hạch toán trích nộp các khoản trích theo lương của bộ phận nhân công trực 

tiếp( FL2)

Hạch toán trích nộp các khoản trích theo lương của bộ phận sản xuất chung( 

CS, MMD, Omni)

04/12/2022
Bảng thanh toán lương bộ phận Back- Office 

T11
04/12/2022 Hạch toán lương bộ phận Back- Office

04/12/2022 Bảng thanh toán lương bộ phận Non- Sales T11 04/12/2022

 



* Sổ Cái TK 334( Phải trả người lao động) 

 



* Sổ Cái TK 338( Phải trả, phải nộp khác) 



* Sổ Chi tiết TK 3382( Kinh Phí Công Đoàn) 



* Sổ Chi tiết TK 3383( Bảo hiểm xã hội) 



 

* Sổ Chi tiết TK 3384( Bảo hiểm Y tế) 



* Sổ Chi tiết  TK 3386( Bảo hiểm Thất Nghiệp) 



Chương 3 Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác 

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại 

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam- Chi Nhánh Hải Phòng. 

3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiền lương và  

các khoản trích theo lương tại công ty 

Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng- tọa lạc tại số 10 Võ Nguyên 

Giáp, quận Lê Chân – một trong những vị trí đắc địa nhất của TP. Hải Phòng bắt đầu 

đi vào hoạt động từ ngày 14 tháng 12 năm 2020. Lý do để Tập đoàn AEON – 1 trong 

những Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới lựa chọn Hải Phòng để phát triển đầu tiên 

tại khu vực duyên hải Bắc Bộ bởi vì thành phố này là khu vực có rất nhiều tiềm năng 

bao gồm cả về tăng trưởng kinh tế và phát triển thương mại trong tương lai. Hải 

Phòng cách thủ đô Hà Nội 100km về phía đông, là một trong những thành phố công 

nghiệp trọng điểm của Việt Nam, thành phố cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam đã 

phát triển với vai trò là một trong những đầu mối giao thông và trung chuyển từ xa 

xưa. Cách khoảng 5km còn có sân bay quốc tế Cát Bi, cửa ngõ chính ra thế giới của 

các khu vực lân cận. 

Phát biểu tại Họp báo, Ông Nakagawa Tetsuyuki – TGĐ Công ty TNHH AEON Việt 

Nam chia sẻ “AEON Hải Phòng Lê Chân chính là thành quả đúc kết từ những kinh 

nghiệm có được tại Việt Nam cho đến thời điểm này của chúng tôi, và là TTTM hiện 

đại nhất, gửi gắm mong muốn đem những trải nghiệm cảm động mới được ấp ủ từ 

trăn trở “Những giá trị mới AEON phải đem tới địa phương là gì?”đến với quý khách 

hàng tại Hải Phòng”.  

“Ngoài ra, việc khai trương TTTM còn góp phần tạo ra hơn 3000 việc làm, đóng góp 

vào việc phát triển kinh tế, cũng như tăng nguồn thu ngân sách của địa phương” – 

Ông Nakagawa Tetsuyuki nói thêm. 

Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng đã thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ cơ bản là duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giữ vững tốc độ tăng 

trưởng về kinh tế, ổn định việc làm, từng bước cải thiện đời sống cán bộ công nhân 

viên trong công ty; phát triển đội ngũ phương tiện đảm bảo luôn luôn ổn định; sắp 

xếp lực lượng lao động hợp lý, giải quyết tốt chính sách lao động già yếu và bổ sung 

lao động mới có tay nghề trể khoẻ và có tay nghề cao, chất lượng. 

Với thông điệp “Làn sóng mới – Nhịp sống mới”, AEON Hải Phòng Lê Chân sẽ 

mang tới thành phố hoa phượng đỏ một điểm đến đa dịch vụ với cơ sở vật chất hiện 

đại, mang đến vô vàn trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Lần đầu tiên nhiều thương hiệu 

nổi tiếng có mặt tại Hải Phòng, bao gồm siêu thị và bách hóa tổng hợp AEON và 

khoảng 90 thương hiệu khác đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, ăn uống và giải trí của 

khách hàng. AEON Hải Phòng Lê Chân được kỳ vọng sẽ là điểm đến nâng tiêu chuẩn 

mua sắm và giải trí lên một tầm cao mới, cũng như thay đổi thói quen của người dân. 

Mục tiêu cuối cùng chính là hướng đến một phong cách sống sôi động hơn cho người 



dân Hải Phòng và các khu vực lân cận. Công ty TNHH AEON Việt Nam- chi nhánh 

Hải Phòng đều không ngừng nỗ lực để mang lại những giá trị tốt nhất cho khách 

hàng, đúng như triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết” của tập đoàn AEON 

trong suốt nhiều năm qua. 

Trợ giúp đắc lực cho việc ra những quyết định đúng đắn của lãnh đạo công ty phải 

kể đến phòng tài chính kế toán của công ty. Phòng tài chính kế toán có đội ngũ cán 

bộ nhân viên có năng lực, trình độ, nhiệt tình, trung thực xây dựng được hệ thống sổ 

sách kế toán và ghi chép khoa học hợp lý. 

3.1.1 Ưu điểm 

* Về công tác kế toán 

- Về bộ máy kế toán 

Hiện nay, với 6 nhân viên kế toán, hệ thống kế toán của công ty tương đối  

hoàn chỉnh, công tác kế toán gần như được chuyên môn hoá cao. Những nhân  

viên có trình độ năng lực, trung thực được bố trí sắp xếp công việc phù hợp với  

từng người đã góp phần đắc lực trong công tác quản lý của công ty. 

Các nhân viên trong phòng Kế toán với kinh nghiệm nghề nghiệp đã nhanh  

chóng thích ứng với phần mềm kế toán mới, việc áp dụng hình thức kế toán nhật  

ký chung là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động, hạch toán và  

quản lý kinh tế của công ty. 

- Về hình thức sổ kế toán  

 Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức sổ nhật ký chung, đã ghi chép đầy  

đủ chính xác số liệu tính toán, cũng nhu đối chiếu giữa các sổ sách được phù hợp.  

Hệ thống sổ sách của công ty tương đối hoàn thiện, hệ thống chứng từ ban đầu  

được tổ chức hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ, đúng mẫu qui định của Ban tổ chức và  

Ban quản lý. Hệ thống sổ chi tiết được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của công ty  

và xí nghiệp , đảm bảo quan hệ đối chiếu tổng hợp. 

 -Về công tác quản lý 

Sau quá trình tìm hiểu về công tác quản lý, công tác kế toán lương và các khoản trích 

theo lương em thấy công ty đã xây dựng được mô hình quản lý kế toán khoa học, 

hợp lý và có hiệu quả phù hợp với tính chất đặc điểm của ngành kinh doanh bán lẻ. 



Công ty có bộ máy quản lý gọn nhẹ, các phòng ban chức năng của công ty thực sự 

là cơ quan tham mưu giúp việc cho giám đốc một cách có hiệu quả, nhằm giúp cho 

lãnh đạo công ty đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

 - Về hình thức trả lương  

 Với hình thức trả lương theo doanh thu và với mức lương ổn định và tăng dần của 

công ty đã làm cho cán bộ công nhân viên thực sự tin tưởng và gắn bó với công ty 

cùng với sự điều hành của ban lãnh đạo cũng như sự lao động hiệu quả của phòng 

kế toán, các công việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn đảm 

bảo sự công bằng hợp lý chính xác đã làm cho CBCNV yên tâm lao động, nhiệt tình 

hăng say cho công việc. Do vậy công ty đã ngày càng phát triển hơn, đời sống 

CBCNV ngày càng được đảm bảo và nâng cao. 

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền 

lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 

Trên cơ sở khảo sát thực tế và phân tích về tiền lương ở Công ty TNHH Aeon Việt 

Nam- chi nhánh Hải Phòng, em xin đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác 

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty như sau 

* Ý kiến 1 Về thủ tục và các chứng từ khi tiến hành tính lương 

- Việc chấm công cần phải quan tâm chặt chẽ tới đội ngũ lao động gián 

tiếp hưởng lương thep ngày công, nêu rõ trường hợp đi muộn về sớm thậm chí 

làm việc nửa ngày để đảm bảo sự công bằng cho những người thực hiện nghiêm 

chỉnh giờ hành chính tại cơ quan. 

* Ý kiến 2 Hình thức trả lương chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng 

Vietcombank 

- Vấn đề chỉ trả lương qua tài khoản ngân hàng vừa có ưu điểm và nhược điểm 

• Ưu điểm Nhân viên nhận tiền lương chính xác đến đơn vị đồng, việc này sẽ 

giúp tránh xảy ra những tranh cãi không đáng có từ công nhân viên trong công 

ty với bộ phận kế toán 

• Nhược điểm Nhìn chung lực lương lao động trong công ty là lao động trẻ. Tuy 

nhiên, với một số quầy như  quầy thịt, quầy rau, quầy cá, quầy thực phẩm chế 

biến sẵn... sẽ có những cô chú lao động không thể hiểu hết về việc chuyển 

khoản lương qua ngân hàng. Nếu như nhờ sự trợ giúp từ các bạn nhân viên 

khác sẽ xảy ra vấn đề bảo mật về tiền lương, cũng như bảo mật về tài khoản 

ngân hàng của những cá nhân đó. 

* Ý kiến 3 Công ty chỉ trả lương vào 1 ngày duy nhất là ngày mồng 5 tháng sau 

và không có hình thức ứng tiền lương cho nhân viên 



- Việc công ty không có hình thức tam ứng lương cho nhân viên gây khó khăn với 

các bạn nhân viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, và sẽ khiến cho nhân viên cảm 

thấy công ty chưa thể thông cảm và chia sẽ vấn đề khó khăn với nhân viên 

- Điều 97 Bộ luật lao động 2019 quy định về kỳ hạn trả lương cho người lao động 

như sau 

• Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, 

ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không 

quá 15 ngày phải được trả gộp một lần. 

• Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa 

tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn 

định vào một thời điểm có tính chu kỳ. 

• Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo 

thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng 

tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng. 

• Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi 

biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được 

chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng 

lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền 

lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng 

do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người 

lao động công bố tại thời điểm trả lương. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi chưa tới kỳ trả lương thì người lao động vẫn 

có thể tạm ứng tiền lương để phụ vụ cho các nhu cầu của bản thân và gia đình. 

- Căn cứ vào các quy định của Bộ luật lao động 2019 thì người lao động được ứng 

tiền lương trong các trường hợp sau đây 

• Người lao động được ứng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. 

• Người lao động được ứng lương trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực 

hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên. 

• Người lao động được ứng lương trong thời gian nghỉ hằng năm. 

• Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo 

thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng 

tháng được tạm ứng tiền lương. 

Tương ứng với từng trường hợp cụ thể mà mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm 

ứng lương sẽ có quy định khác nhau. 

- Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 97, Điều 101 và Khoản 5 Điều 113 Bộ luật lao 

động 2019 thì mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương tối đa của người 

lao động trong từng trường hợp cụ thể như sau 



(1) Trường hợp ứng lương theo thỏa thuận 

• Điều kiện ứng lương, mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương do 

người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận với nhau. 

• Người sử dụng lao động không được tính lãi đối với số tiền lương mà người 

lao động tạm ứng theo thỏa thuận. 

(2) Trường hợp trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 

01 tuần trở lên 

Pháp luật buộc người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương 

tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công 

dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao 

động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. 

(3) Trường hợp ứng lương trong thời gian nghỉ hằng năm 

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng một 

khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. 

(4) Trường hợp hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán nhưng công việc phải làm 

trong nhiều tháng 

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa 

thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được 

tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng. 

- Quy trình tạm ứng và thanh toán cho nhân viên rất khắt khe, nghiêm ngặt. Vì mọi 

thứ phải tuân thủ quy định pháp luật. Cụ thể 

• Bước 1 Người lao động lập giấy Đề nghị tạm ứng Trong bước này bạn cần ghi 

đúng và đầy đủ nội dung để làm cơ sở gửi đến phòng chức năng. 

• Bước 2 Nhân viên trình trưởng phòng Giấy đề nghị tạm ứng Sau khi mẫu giấy 

hoàn thiện bạn xin ý kiến trưởng bộ phận. Trường hợp đồng ý, trưởng phòng 

ký vào giấy cũng như phê duyệt yêu cầu. 

• Bước 3 Trình giám đốc ký duyệt tạm ứng Người lao động tiếp tục trình lên 

giám đốc để xem xét, phê duyệt nguyện vọng. 

• Bước 4 Chuyển kế toán thanh toán viết phiếu chi Kế toán sẽ thực hiện khi đơn 

tạm ứng được giám đốc phê duyệt. Nhiệm vụ của họ chính là kiểm tra tính 

đúng đắn thông tin khai báo. Sau đó, kế toán viết phiếu chi và ký tên người 

lập phiếu. 

• Bước 5 Kế toán trưởng duyệt chi Sau khi viết phiếu chi xong sẽ cần Kế toán 

trưởng kiểm tra, ký duyệt. 

• Bước 6 Trình Giám đốc duyệt chi Kế toán thanh toán chuyển phiếu để Giám 

đốc ký duyệt một lần nữa.  



• Bước 7 Thủ quỹ chi tiền cho nhân viên Căn cứ phiếu chi đầy đủ chữ ký thủ 

quỹ chi tiền đề nghị được phê duyệt.  

• Bước 8 Hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ Kế toán lưu lại chứng từ, đơn 

đề nghị vào sổ sách. 

* Nguyên tắc hạch toán tài khoản tạm ứng  

• Nguyên tắc kế toán 

Tại điều 22 thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 141 – Tạm ứng phải 

tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau 

+ Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người 

lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. 

+ Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người 

nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công 

việc nào đó được phê duyệt. Người nhận tạm ứng phải là người lao động làm việc 

tại doanh nghiệp. Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên (thuộc các bộ phận 

cung ứng vật tư, quản trị, hành chính) phải được Giám đốc chỉ định bằng văn bản. 

+ Người nhận tạm ứng (có tư cách cá nhân hay tập thể) phải chịu trách nhiệm với 

doanh nghiệp về số đã nhận tạm ứng và chỉ được sử dụng tạm ứng theo đúng mục 

đích và nội dung công việc đã được phê duyệt. Nếu số tiền nhận tạm ứng không sử 

dụng hoặc không sử dụng hết phải nộp lại quỹ. Người nhận tạm ứng không được 

chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng. Khi hoàn thành, kết thúc công việc 

được giao, người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tạm ứng (kèm theo chứng 

từ gốc) để thanh toán toàn bộ, dứt điểm (theo từng lần, từng khoản) số tạm ứng đã 

nhận, số tạm ứng đã sử dụng và khoản chênh lệch giữa số đã nhận tạm ứng với số 

đã sử dụng (nếu có). Khoản tạm ứng sử dụng không hết nếu không nộp lại quỹ thì 

phải tính trừ vào lương của người nhận tạm ứng. Trường hợp chi quá số nhận tạm 

ứng thì doanh nghiệp sẽ chi bổ sung số còn thiếu. 

+ Phải thanh toán dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước mới được nhận tạm ứng kỳ sau. 

Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho từng người nhận tạm ứng và ghi 

chép đầy đủ tình hình nhận, thanh toán tạm ứng theo từng lần tạm ứng.” 

• Tài khoản 141 Tạm ứng 

Bên Nợ 

Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động của doanh nghiệp. 

Bên Có 

– Các khoản tạm ứng đã được thanh toán; 

– Số tiền tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ hoặc tính trừ vào lương; 



– Các khoản vật tư sử dụng không hết nhập lại kho. 

Số dư bên Nợ 

Số tạm ứng chưa thanh toán. 

( Sơ đồ 3.1. Sơ đồ hạch toán tài khoản tạm ứng 114) 

• Chứng từ  

Khi tạm ứng cho nhân viên thì cần có những chứng từ sau 



- Khi cá nhân tạm ứng tiền cần có những chứng từ sau 

    + Giấy đề nghị tạm ứng tiền. 

- Nếu cá nhân đi công tác thì cần thêm những chứng từ sau 

    + Đề xuất công tác. 

    +  Giấy đi đường. 

    +  Quyết định của ban giám đốc cử đi công tác. 

    +  Lịch trình công tác. 

– Sau khi công tác về phải thanh toán tạm ứng 

    + Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng. 

    + Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc. 

    + Nếu số tạm ứng thừa so với chi phí đi công tác thì phải hoàn nhập tạm ứng hoặc 

trừ vào lương của người lao động. 

    + Giấy đi đường. 

    + Và các chứng từ khác ( Nếu có) 

Khi cá nhận tạm ứng tiền thì phải hoàn ứng hết khoản tạm ứng này mới được tạm 

ứng tiếp các khoản khác. 

Hóa đơn GTGT khi làm thanh toán phải đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn và tên đơn 

vị mua hàng, mã số thuế phải là mã số thuế của công ty. Những hóa đơn trên 20 triệu 

thì công ty công ty làm giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản (Chứng từ thanh 

toán không dùng tiền mặt) 

• Hạch toán kế toán khoản tạm ứng 

– Khi tạm ứng tiền mặt hoặc vật tư cho người lao động 

Nợ TK 141– Tạm ứng 

Có các TK 111, 112, 152 

– Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán 

tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc để quyết toán khoản tạm ứng 

Nợ các TK 152, 153, 156, 621, 627, 642 … 

Nợ TK 1331 Nếu có. 

Có TK 141 

 – Xử lý khoản tạm ứng 



+ Nếu khoản tạm ứng sử dụng không hết, phải hoàn ứng, nhập lại quỹ, nhập lại kho 

hoặc trừ vào lương của người tạm ứng 

Nợ TK 111  Nhập tiền mặt vào quỹ 

Nợ TK 152  Nhập nguyên vật liệu thừa vào kho 

Nợ TK 334  Trừ vào lương của người tạm ứng 

Có TK 141 Số tiền tạm ứng còn thừa 

+ Nếu số thực chi lớn hơn số đã nhận tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán 

thêm cho người nhận tạm ứng 

Nợ các TK 152,153, 156, 241, 331, 642 

Nợ các TK 621,623, 627, 641, 642… 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 111 – Tiền mặt. 

Lưu ý Đối với khoản tạm ứng tiền lương cho người lao động doanh nghiệp hạch toán 

vào TK 334 mà không được hạch toán vào TK 141. 

Nợ TK 334 

Có TK 111 

*  Ý kiến 4: Việc áp dụng hình thức kế toán máy: 

- Hiện tại Công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật Ký Chung, tuy nhiên em đề 

xuất ý kiến công ty có thể cải tiến sử dụng hình thức kế toán máy để nâng cao chất 

lượng công việc của bộ phận kế toán  

* Ý kiến 5: Chế độ lương thưởng và phúc lợi của công ty: 

- Hiện tại Công ty đang áp dụng hình thức Thưởng doanh thu Cuối tháng nếu như 

doanh số của hàng đạt chỉ tiêu đề ra hay vượt chỉ tiêu đề ra nhân viên trong toàn bộ 

của hàng đều được 1 phần thưởng gọi là “ Thưởng intensive”, Phần thưởng nhằm 

cảm ơn các bạn đã nỗ lực làm việc hết mình trong 1 tháng vừa qua và cũng là động 

lực giúp cho các bạn luôn nỗ lực 100% sức mình trong những tháng tiếp theo. Mức 

thưởng được quy định như sau 

• Đạt 95% so với chỉ tiêu thưởng 200.000Đ 

• Đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra 500.000Đ 

• Đạt 120% sơ với chỉ tiêu đề ra 1.000.000Đ 



• Đạt 150% so với chỉ tiêu đề ra 1.200.000Đ 

Tuy nhiên, mức thưởng này chỉ áp dụng khi doanh thu của công ty đạt chỉ tiêu đề ra. 

Tuy nhiên mức thưởng này không hợp lý ở chỗ ngay cả khi Công ty không về số 

nhưng có những nghành hàng có về số thậm chí về số ở những mức rất cao như 

115%, tuy nhiên vì cả Công ty không về số nên các bạn ở quầy hàng đấy cũng sẽ 

không được áp dụng mức thưởng. Tuy rằng hình thức áp dụng mức thưởng cho Công 

ty sẽ giúp các bạn gắn kết và có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các quầy hàng, nhóm hàng 

với nhau tuy nhiên điều này cũng gây thiệt thòi cho các bạn ở những nhóm hàng đã 

nỗ lực làm việc. 

Em đề xuất Công ty nên có xây dựng lại 1 mức thưởng hợp lý hơn để tạo động lực 

giúp cho các bạn luôn nỗ lực 100% sức mình trong công việc. Mức thưởng được quy 

định như sau đối với tất cả các quầy hàng, nghành hàng:  

• Đạt 100% so với chỉ tiêu: 200.000Đ 

• Đạt 115% so với chỉ tiêu: 500.000Đ 

• Đạt 120% so với chỉ tiêu: 1.000.000Đ 

Trên đây là một số ý kiến đánh giá và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán 

tiền lương và việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty TNHH Aeon Việt 

Nam- chi nhánh Hải Phòng được rút ra từ quá trình thực tập tại công ty. Hi vọng 

rằng trong thời gian tới công ty có những giải pháp nhằm phát huy tính tích cực sáng 

tạo của người lao động, và có điều kiện động viên kịp thời người lao động bằng các 

đòn bảy kinh tế mà công ty có khả năng thực hiện. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



KẾT LUẬN 

Nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với thị  

trường, để tồn tại, phát triển và kinh doanh có hiệu quả thì bên cạnh các hoạt  

động đa dạng và phong phú về sản xuất kinh doanh, tất yếu các doanh nghiệp  

phải có một cơ chế dự báo, kiểm tra, giám đốc một cách toàn diện các hoạt động  

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại  

các doanh ngiệp là công việc ít nghiệp vụ và đơn giản,tuy nhiên để hạch toán  

tiền lương và cac khoản trích theo lương vừa là công cụ hữu hiệu cho nhà quản  

lý vừa là chỗ dựa đáng tin cậy cho người lao động thì không phải doanh nghiệp  

nào cũng làm được. Điều này đòi hỏi phải có sự kết hợp khéo léo giữa các chế  

độ lao động tiền lương hiện hành và đặc thù lao động tại đơn vị. 

 Kế toán cần nắm chắc chức năng,nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các  

khoản trích theo lương. Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo  

lương phải căn cứ vào mô hình chung đặc trưng sản xuất kinh doanh của doanh  

nghiệp,cùng những qui định về ghi chép luân chuyển chứng từ để có hướng  

hoàn thiện thích hợp. Mặt khác khi hạch toán tiền lương cũng như hạch toán kế  

toán phần hành kế toán phải cung cấp thông tin một cách kịp thời,chính xác nhất  

cho các nhà quản lý,qua đó góp phần quản trị nhân sự,đề ra biện pháp tăng năng  

suất lao động. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng, 

mặc dù chỉ đi sâu vào vấn đề lao động tiền lương của Công ty nhưng qua đó có thể 

thấy được vai trò, tác dụng của việc tổ chức hạch toán tiền lương trong công tác quản 

lý hoạt động của Công ty. Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không 

nhiều, kiến thức học ở trường về lao động tiền lương chưa sâu, kinh nghiệm viết đề 

tài còn ít ỏi nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện viết chuyên 

đề. Rất mong được thầy cô hướng dẫn chỉ bảo thêm. 

Qua bài viết này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo 

đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình cho em trong quá trình viết khóa luận. 

Em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty và bộ phận kế toán kế toán 

đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp số liệu cho bài viết này. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


